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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Ngày nay, do nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập khu vực

và thế giới của Việt Nam thì không thể thiếu một hệ thống thanh toán để đáp ứng yêu

cầu lưu thông hàng hóa một cách nhanh nhất. Cùng với xu thế hội nhập kinh tế quốc

tế, đặc biệt là với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin, thanh toán

giao dịch qua NH đã không còn mới mẻ và có vai trò rất quan trọng trong thanh toán

nội địa nói chung và trong thanh toán quốc tế nói riêng. Việc hạn chế sử dụng tiền mặt,

mở rộng và phát triển các phương tiện TTKDTM nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của

nền kinh tế cũng như phù hợp với các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động NH là

những mục tiêu mà hệ thống NH Việt Nam đang hướng tới.

Hoạt động TTKDTM diễn ra nhanh chóng và chính xác góp phần đẩy nhanh tốc độ

luân chuyển vốn, từ đó làm tăng vòng quay sử dụng đồng tiền và góp phần sử dụng hiệu

quả đồng vốn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng

hoàn thiện, kịp thời và chính xác thì đòi hỏi phải tổ chức tốt khâu thanh toán để phản

ánh đầy đủ các quy trình nghiệp vụ thanh toán trong công tác kế toán để cung cấp thông

tin cho nhà quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của NH. Do đó, vai trò của

kế toán viên cũng như công tác kế toán TTKDTM ở NH là rất cần thiết.

Các hình thức TTKDTM ngày càng được sử dụng phổ biến và doanh số từ hoạt

động này cũng tăng dần theo sự phát triển của nền kinh tế góp phần không nhỏ vào thu

nhập kinh doanh của ngành NH nói chung và tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông

Hương - Thừa Thiên Huế nói riêng.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán nghiệp vụ

TTKDTM tại NH, cùng với những kiến thức được học và qua thời gian thực tập, em

đã quyết định nghiên cứu và tìm hiểu đề tài: “Kế toán nghiệp vụ thanh toán không

dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh

Nam Sông Hương - Thừa Thiên Huế”.
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1.2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Tìm hiểu các vấn đề lý luận chung liên quan đến công tác kế toán nghiệp vụ

TTKDTM trong NHTM.

- Nghiên cứu và phân tích thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM tại

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Sông Hương - Thừa

Thiên Huế.

- Đánh giá công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM ở Chi nhánh từ đó đề xuất một

số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán TTKDTM tại NH.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM tại

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Sông Hương - Thừa

Thiên Huế.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về nội dung: đề tài chỉ tập trung tìm hiểu về 3 hình thức TTKDTM phát

sinh chủ yếu tại Chi nhánh là thanh toán bằng Séc, Ủy nhiệm chi và Thẻ ngân hàng.

+ Thời gian: từ 10/02/2013 đến 20/04/2013.

+ Không gian: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh

Nam Sông Hương - Thừa Thiên Huế.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: là phương pháp tham khảo các tài liệu có liên

quan từ các nguồn như sách vở, các khóa luận năm trước, các website, văn bản pháp

quy của Bộ tài chính... để tạo cơ sở khoa học cho đề tài nghiên cứu.

- Phương pháp quan sát, phỏng vấn trực tiếp: là phương pháp thực hiện trong quá

trình thực tập tại đơn vị. Trong thời gian thực tập đã có những quan sát, phỏng vấn

nhân viên của đơn vị để tìm hiểu, nắm bắt quy trình xử lý, luân chuyển chứng từ, cách

hạch toán các nghiệp vụ.
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- Phương pháp so sánh: là phương pháp dựa vào những số liệu thu thập được

trong 3 năm gần đây (2010, 2011, 2012) về tình hình lao động và kết quả kinh doanh

của Chi nhánh tiến hành so sánh, đối chiếu để thấy được sự tăng giảm, biến động của

các chỉ tiêu trong từng giai đoạn, thời kì kinh doanh của đơn vị.

- Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu: là phương pháp tổng hợp, phân tích những

số liệu thô đã thu thập được để tiến hành khái quát vấn đề nghiên cứu từ đó rút ra kết

luận, nhận xét.

1.5. Kết cấu của khóa luận

Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:

Phần I: Đặt vấn đề.

Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu, chia thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt

trong Ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền

mặt tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Sông Hương

- Thừa Thiên Huế.

Chương 3: Đánh giá công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt

tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Sông Hương -

Thừa Thiên Huế.

Phần III: Kết luận và kiến nghị.
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PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại
Theo Luật các Tổ chức tín dụng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(ngày 26/12/1997) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng
(có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004) quy định: “NH là loại hình tổ chức tín dụng
được thực hiện toàn bộ hoạt động NH và các hoạt động khác có liên quan”. Trong đó
“Hoạt động NH là HĐKD tiền tệ và dịch vụ NH với nội dung thường xuyên là nhận
tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”.

Như vậy, có thể thấy NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh

về tiền tệ và dịch vụ với hoạt động thường xuyên là huy động vốn, cho vay, chiết
khấu, bảo lãnh, cung cấp các dịch vụ tài chính và các hoạt động khác có liên quan

nhằm mục tiêu lợi nhuận trên cơ sở chấp hành pháp luật của nhà nước.

1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại
- Chức năng trung gian tín dụng: là chức năng quan trọng nhất của NHTM. Khi

thực hiện chức năng này, NHTM đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn và người

có nhu cầu về vốn. NHTM vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa đóng vai trò là người

cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho

vay và góp phần tạo lợi ích cho tất cả các bên tham gia.

- Chức năng trung gian thanh toán: NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh
nghiệp và cá nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của KH. Với chức năng này,

các NHTM cung cấp cho KH nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc, UNC, ủy
nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng… Chức năng này vô hình chung đã

thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ đó
góp phần phát triển kinh tế.
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- Chức năng tạo tiền: Chức năng này được thực thi trên cơ sở hai chức năng khác

của NHTM là chức năng tín dụng và chức năng thanh toán. Với chức năng này, hệ

thống NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu

cầu thanh toán, chi trả của xã hội.

(PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình tài chính - tiền tệ ngân hàng, 2009)

1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại
NHTM là một định chế tài chính trung gian có đóng góp rất lớn đối với nền kinh tế.

- Hoạt động của NHTM là đi vay để cho vay, huy động các nguồn tiền nhàn rỗi

trong các tổ chức và dân cư, góp phần nâng cao khả năng sinh lợi đồng vốn, góp phần

điều hòa lượng vốn lưu thông, thúc đẩy quá trình sản xuất phát triển.

- Hoạt động của NHTM góp phần phân bổ vốn hữu hiệu giữa các ngành, các lĩnh

vực, nhờ vậy luồng vốn được phân bổ đúng mục đích.

- NHTM cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ: thanh toán, bảo lãnh, chuyển

tiền… đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của KH.

- Các NHTM sử dụng phương thức thanh toán qua NH góp phần thực hiện chính

sách tiền tệ của Chính phủ, quản lý điều tiết nền kinh tế và tăng cường vai trò kiểm

soát đối với nền kinh tế.

- Môi trường làm việc trong các NHTM tạo hình ảnh về một phong cách chuyên

nghiệp mà lao động Việt Nam cần hướng tới trong đó đội ngũ nhân viên NH là một

kiểu mẫu tiêu biểu nhất trong việc góp phần xây dựng môi trường văn hóa kinh doanh

trong các doanh nghiệp.

1.2. Những vấn đề chung về thanh toán không dùng tiền mặt

1.2.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt
Thanh toán qua NH là hình thức thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ…của KH

thông qua vai trò trung gian của NH, trong đó phổ biến là hình thức TTKDTM.

“TTKDTM là chỉ các nghiệp vụ chi trả bằng tiền hàng hóa, dịch vụ và các khoản

thanh toán khác trong nền kinh tế quốc dân được thực hiện bằng cách trích chuyển TK

trong hệ thống tín dụng hoặc bù trừ công nợ mà không sử dụng đến tiền mặt”

(PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Quản trị ngân hàng thương mại, 2006)
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1.2.2. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt

- Thanh toán là một khâu quan trọng trong quá trình chu chuyển vốn. Việc thanh

toán được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn sẽ góp phần đẩy

nhanh tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế, sử dụng đồng vốn hiệu quả hơn.

- Các NHTM sử dụng phương thức TTKDTM hạn chế rủi ro, mang lại sự an toàn

và thuận lợi trong việc lưu thông, trao đổi hàng hóa. Tiết kiệm đáng kể các chi phí lưu

thông tiền mặt như chi phí in ấn, vận chuyển và bảo quản tiền mặt.

- TTKDTM tạo điều kiện cho NH thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động

kinh tế của các tác nhân kinh tế với mục đích củng cố kỷ luật thanh toán, đảm bảo

nguyên tắc thu chi tài chính.

- TTKDTM giúp Nhà nước có kế hoạch điều hòa lưu thông tiền tệ, ổn định giá trị

và giữ vững sức mua của đồng tiền.

Tóm lại, TTKDTM có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, nó phản ánh

trình độ phát triển kinh tế, dân trí của một nước nói chung và bộ mặt của ngành nói

riêng. Do đó, muốn đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế thì cần đẩy mạnh công

tác TTKDTM và đi kèm với nó là các nghiệp vụ kế toán phản ánh quá trình thanh toán

đó phải chính xác.

1.2.3. Các quy định chung mang tính nguyên tắc trong thanh toán không

dùng tiền mặt

Cơ sở pháp lý của hệ thống TTKDTM là Nghị định 91/CP ngày 25/11/1993 về

“Tổ chức TTKDTM”, trên cơ sở Nghị định 91/CP Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban

hành Quyết định 22/QĐ-NH ngày 21/02/1994 ban hành “Thể lệ TTKDTM”, và gần

đây là Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/03/2002 về “Quy chế hoạt động

thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán” thay thế cho “Thể lệ

TTKDTM” theo Quyết định số 22/QĐ-NH nói trên.

Các nguyên tắc về TTKDTM:

- Các chủ thể tham gia thanh toán (kể cả pháp nhân và thể nhân) đều phải mở TK

thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và được quyền lựa chọn tổ chức

cung ứng dịch vụ thanh toán để mở TK.
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- Số tiền thanh toán giữa người chi trả và người thụ hưởng phải dựa trên cơ sở

lượng hàng hóa, dịch vụ đã giao giữa người mua và người bán.

- Người bán hay cung cấp dịch vụ là người được hưởng số tiền do người chi trả

chuyển vào TK của mình nên phải có trách nhiệm giao hàng hay cung cấp dịch vụ kịp

thời và đúng với lượng giá trị của người mua đã thanh toán, đồng thời phải kiểm soát

kỹ càng các chứng từ phát sinh trong quá trình thanh toán.

- Là trung gian thanh toán giữa người mua và người bán, các tổ chức cung ứng

dịch vụ thanh toán phải thực hiện đúng vai trò trung gian thanh toán.

1.2.4. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

- Theo Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà

nước ban hàng ngày 08/10/2002 “Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung

ứng dịch vụ thanh toán”, hiện nay thanh toán qua NH có các hình thức: thanh toán

bằng séc, lệnh chi hoặc UNC, nhờ thu hoặc Ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng

và các dịch vụ thanh toán trong nước khác theo quy định của pháp luật.

- Sau đây, giới thiệu về 3 hình thức TTKDTM đang được áp dụng hiện nay ở Việt

Nam, đây cũng là các hình thức thanh toán phát sinh chủ yếu.

1.2.4.1. Thanh toán bằng Séc

- Khái niệm: “Séc là phương tiện thanh toán do người ký phát lập dưới hình

thức chứng từ theo mẫu in sẵn, lệnh cho người thực hiện thanh toán trả không điều

kiện một số tiền nhất định cho người thụ hưởng có tên trên séc hay cho chính người

cầm tờ séc”.

(PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Quản trị ngân hàng thương mại, 2006)

- Séc gồm có 3 loại là séc lĩnh tiền mặt, séc chuyển khoản và séc bảo chi.

+ Séc lĩnh tiền mặt: là loại sec chỉ dùng để rút tiền mặt tại NH nơi KH mở TK.

+ Séc chuyển khoản: là loại chỉ được thanh toán bằng cách trích chuyển TK giữa

các chủ thể thanh toán mà không được dùng để rút tiền mặt tại NH.

+ Séc bảo chi: là loại sec thanh toán được NH đảm bảo chi trả bằng cách trích

trước số tiền trên tờ sec từ TK tiền gửi của người trả tiền sang TK đảm bảo khả năng

thanh toán sec.
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- Quy trình thanh toán:

+ Trường hợp các KH mở TK tại cùng 1 chi nhánh NH:

(1)

(3) (2) (4)

Sơ đồ 1.1 - Quy trình thanh toán séc của KH mở TK tại cùng 1 NH

Chú thích sơ đồ 1.1: Xem phụ lục 1

+ Trường hợp các KH mở TK tại 2 chi nhánh NH

Sơ đồ 1.2 - Quy trình thanh toán séc của KH mở TK tại 2 NH

Chú thích sơ đồ 1.2: Xem phụ lục 2

1.2.4.2. Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi

- Khái niệm: “UNC là lệnh chi tiền của chủ TK yêu cầu NH phục vụ mình trích

một số tiền nhất định từ TK của mình để trả cho người thụ hưởng có tên trên UNC hay

lệnh chi.”

(PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Quản trị ngân hàng thương mại, 2006)

Người trả tiền

Ngân hàng

Người thụ hưởng

(1)

(4)

(2) (6)

(3)

(5)

Người trả tiền Người thụ hưởng

NH thực hiện thanh
toán NH thu hộ
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- Quy trình thanh toán:

+ Trường hợp các KH mở TK tại cùng 1 chi nhánh NH

Sơ đồ 1.3 - Quy trình thanh toán UNC cùng một NH

Chú thích sơ đồ 1.3: Xem phụ lục 3
+ Trường hợp các KH mở TK tại 2 chi nhánh NH

(1)

(5) (2) (3)

(4)

Sơ đồ 1.4 – Quy trình thanh toán UNC khác NH

Chú thích sơ đồ 1.4: Xem phụ lục 4
1.2.4.3. Thanh toán bằng Thẻ ngân hàng

- Khái niệm: “Thẻ NH là công cụ thanh toán do NH phát hành và bán cho KH sử

dụng để trả tiền hàng hóa, dịch vụ, các khoản thanh toán khác hoặc rút tiền mặt tại các

máy rút tiền tự động ATM”.

(PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Quản trị ngân hàng thương mại, 2006)

- Thẻ gồm các loại là thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ rút tiền mặt.

+ Thẻ ghi nợ: là loại thẻ gắn liền với TK tiền gửi thanh toán hay TK séc của KH.

KH sử dụng loại thẻ này thì giá trị giao dịch được khấu trừ ngay vào TK của KH, đồng

thời ghi có ngay vào TK của người thụ hưởng.

+ Thẻ tín dụng: là loại thẻ được sử dụng phổ biến, NH cho phép chủ thẻ sử

Người thụ hưởng Người trả tiền

NH phục vụ người
thụ hưởng

NH phục vụ người
trả tiền

(1)

(3) (2) (4)

Người trả tiền Người thụ hưởng

Ngân hàng
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dụng một hạn mức nhất định. Đối với những KH có quan hệ thường xuyên với NH,

có tình hình tài chính tốt, luôn đảm bảo khả năng thanh toán thì NH cho phép sử
dụng thẻ tín dụng.

+ Thẻ rút tiền mặt: với chức năng chuyên biệt chỉ để rút tiền mặt, nên chủ thẻ
phải ký quỹ một số tiền bằng số tiền trên thẻ. Hiện nay thẻ ATM dùng để rút tiền mặt

tại các máy ATM, chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch thanh toán các chi phí như điện,

nước, điện thoại…
- Quy trình thanh toán thẻ:

(6)

Sơ đồ 1.5 - Quy trình thanh toán thẻ tại NH

Chú thích sơ đồ 1.5: Xem phụ lục 5

1.3. Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt

1.3.1. Kế toán thanh toán bằng Séc

Người thụ hưởng nộp séc vào NH kèm theo 3 liên BKNS trong thời gian hiệu

lực. NH sẽ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của séc, BKNS nếu đủ điều kiện thì sẽ thanh

toán cho KH, nếu không đủ điều kiện thì sẽ từ chối thanh toán có nêu rõ lý do. Tờ séc

sau khi kiểm tra sẽ xử lý tùy theo người phát hành và người thụ hưởng mở TK ở cùng

hay khác NH.

a) Nếu séc được thanh toán cùng NH

Công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán bằng séc gồm các nội dung về tài khoản

sử dụng, chứng từ sử dụng và phương pháp hạch toán được thể hiện như Bảng 1.1.

b) Nếu séc được thanh toán tại NH khác NH phát hành, có tham gia thanh

toán bù trừ với NH phát hành

Công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán bằng séc gồm các nội dung về tài khoản

sử dụng, chứng từ sử dụng và phương pháp hạch toán được thể hiện như Bảng 1.2.

(2)

(3)

(1b)             (1a) (4)              (5)

(6)

Chủ sử hữu thẻ Cơ sở chấp nhận
thẻ

NH phát hành thẻ
NH đại lý thanh

toán thẻ
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Bảng 1.1 - Séc được thanh toán cùng NH

Séc chuyển khoản Séc lĩnh tiền mặt Séc bảo chi

Tài

khoản

sử dụng

TK 2111: Cho vay ngắn hạn

TK 4211: Tiền gửi không kỳ hạn của KH

TK 1011: Tiền mặt tại đơn vị
TK 4211: Tiền gửi không kỳ hạn của

KH

TK 1011, 4211, 2111

TK 4271: Tiền ký gửi để đảm bảo thanh toán

séc

Chứng

từ sử
dụng và

xử lý

Tờ séc, BKNS gồm 3 liên.

- Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ TK

4211

- 1 liên BKNS dùng làm chứng từ báo

Nợ người phát hành

- 1 liên BKNS dùng làm chứng từ ghi Có

TK 4211,2111

- 1 liên BKNS dùng làm chứng từ báo Có

cho người thụ hưởng

Tương tự séc chuyển khoản Tờ séc, BKNS gồm 3 liên.

- Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 4271

- 1 liên BKNS dùng làm chứng từ thông báo

tất toán TK 4271 cho người phát hành

- 1 liên BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK

1011,4211,2111

- 1 liên BKNS dùng làm chứng từ báo Có

hoặc biên nhận rút tiền mặt từ người thụ
hưởng

Phương
pháp

hạch

toán

NH kiểm tra số dư TK của người phát

hành, nếu đủ số dư thì hạch toán:

Nợ TK 4211 (người phát hành)

Có TK 4211, 2111(người thụ hưởng)

NH tiến hành kiểm soát số dư TK của

người phát hành và CMND của người

lĩnh tiền mặt, đủ điều kiện để thanh toán

thì NH sẽ ghi ngày, tháng, năm thanh
toán và ký tên sau đó làm thủ tục chi trả
tiền mặt cho KH và hạch toán:

Nợ TK 4211 (người phát hành)

Có TK 1011

Nợ TK 4271

Có TK 1011,4211,2111
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Bảng 1.2 – Séc được thanh toán tại NH khác NH phát hành, có tham gia thanh toán bù trừ với NH phát hành

Séc chuyển khoản Séc lĩnh tiền mặt Séc bảo chi

Tài khoản

sử dụng

TK 4211: Tiên gửi không kỳ hạn của KH

TK 5012: Thanh toán bù trừ giữa NH thành

viên

TK 1011: Tiền mặt tại đơn vị

TK 4211: Tiền gửi không kỳ

hạn của KH

TK 4211: Tiền gửi không kỳ hạn của KH

TL 4271: Tiền ký gửi để đảm bảo thanh toán séc

TK 5012: Thanh toán bù trừ giữa NH thành viên

Chứng từ sử

dụng và xử

lý

Tờ séc, Bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ

gồm 2 liên (Bảng kê số 12), BKNS gồm 3

liên

- NH bên phát hành:

+ NH lập thêm 2 liên bảng kê chứng từ thanh

toán bù trừ (Bảng kê số 12)

+ Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 4211

+ 1 BKNS dùng làm chứng từ báo Nợ đơn vị

phát hành

+ 1 bảng kê 12 dùng làm chứng từ ghi Có

TK 5012

+ 2 liên BKNS và 1 bảng kê 12 chuyển cho

bên thụ hưởng

Séc lĩnh tiền mặt chỉ được rút

tiền tại đơn vị thanh toán

(NH mở TK của người phát

hành). Kiểm soát số dư TK

của người phát hành và

CMND của người lĩnh tiền

mặt, đủ điều kiện thì hạch

toán.

Tờ séc, Bảng kê 12 gồm 2 liên,  BKNS gồm 3

liên.

- Tại NH bên thụ hưởng:

+ Lập thêm 2 liên bảng kê 12

+ 1 liên bảng kê 12 dùng để ghi Nợ TK 5012

+ 2 liên BKNS dùng để ghi Có TK 4211 và báo

Có người thụ hưởng

+ Tờ séc, 1 liên bảng kê 12 và 1 BKNS gửi cho

NH phát hành.

- Tại NH bên phát hành:

+ Bảng kê 12 dùng làm chứng từ ghi Có TK

5012

+ Séc dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 4271
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- Tại NH bên thụ hưởng:

+ Bảng kê 12 dùng làm chứng từ ghi Nợ TK

5012

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ ghi Có

TK 4211

+ 1 liên BKNS dùng là chứng từ báo Có cho

bên thụ hưởng.

+ BKNS dùng làm chứng từ thông báo tất toán

TK 4271 cho người phát hành

Phương

pháp hạch

toán

- Người thụ hưởng nộp séc vào NH nơi

người thụ hưởng mở TK thì séc được chuyển

về NH bên phát hành. NH bên phát hành

kiểm tra lại và  hạch toán:

Nợ TK 4211 (đơn vị phát hành)

Có TK 5012

- Tại NH bên thụ hưởng khi nhận được các

chứng từ (2 liên BKNS và 1 bảng kê 12)

kiểm tra và hạch toán

Nợ TK 5012

Có TK 4211 (người thụ hưởng)

Nợ TK 4211 (người phát

hành)

Có TK 1011

- Tại NH bên thụ hưởng: khi nhận séc

Nợ TK 5012

Có TK 4211 (đơn vị thụ hưởng)

- Tại NH bên phát hành: nhận được các chứng từ

của NH bên thụ hưởng gửi, sau khi kiểm tra nếu

hợp lệ thì xử lý:

Nợ TK 4271

Có TK 5012
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c) Nếu séc thanh toán trong 2 NH cùng hệ thống

Thông thường trường hợp này thủ tục thanh toán do Tổng giám đốc các NH

hướng dẫn cụ thể và chỉ xảy ra loại séc chuyển khoản và séc bảo chi. Quy trình hạch

toán như sau:

Bảng 1.3 – Séc được thanh toán trong 2 NH cùng hệ thống

Séc chuyển khoản Séc bảo chi

Tài

khoản

sử dụng

TK 4211: Tiền gửi không kỳ hạn của KH

TK 5211: Liên hàng đi năm nay
TK 5111: Chuyển tiền đi năm nay
TK 5212: Liên hàng đến năm nay
TK 5112: Chuyển tiền đến năm nay

Tương tự séc chuyển khoản, tuy

nhiên có phát sinh TK 4271: Tiền ký

gửi để đảm bảo thanh toán séc.

Chứng

từ sử

dụng và

xử lý

Séc, Giấy báo Có liên hàng (Lệnh chuyển

Có) gồm 2 liên, BKNS 3 liên.

- Tại NH bên thụ hưởng: nếu người thụ
hưởng nộp séc vào thì kiểm tra và chuyển

về NH phát hành.

- Tại NH phát hành:

+ Lập giấy báo có liên hàng hoặc Lệnh

chuyển Có gửi đi cho NH bên thụ hưởng

+ Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ TK

4211

+ 1 liên giấy báo (lệnh chuyển Có) dùng

làm chứng từ ghi Có TK 5211, 5111

+ BKNS dùng làm chứng từ báo Nợ đơn
vị phát hành

+ 2 BKNS và giấy báo gửi cho NH bên

thụ hưởng.

- Tại NH bên thụ hưởng

+ Giấy báo (Lệnh chuyển Có) dùng làm

chứng từ ghi Nợ TK 5212, 5112

+ 2 BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK

4211 và báo Có cho người thụ hưởng

Tờ séc, Giấy báo NH (Lệnh chuyển

Nợ) 2 liên, BKNS 2 liên

- Tại NH bên thụ hưởng

+ Lập giấy báo NH (lệnh chuyển nợ)

dùng 1 liên làm chứng từ ghi Nợ TK

5211,5111

+ 2 BKNS dùng làm chứng từ ghi Có

TK 4211 và báo Có cho đơn vị thụ

hưởng

+ Séc, BKNS và giấy báo gửi NH

bảo chi

-Tại NH bên bảo chi

+ Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ

TK  4271

+ BKNS báo tất toán TK 4271

+ Giấy báo (lệnh chuyển Nợ) dùng

làm chứng từ ghi Có TK 5212,5112
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Phương

pháp

hạch

toán

- Tại NH phát hành: sau khi kiểm tra séc

của KH nộp hoặc của NH thụ hưởng

chuyển đến

Nợ TK 4211 (đơn vị phát hành)

Có TK 5211,5111

- Tại NH bên thụ hưởng: nếu nhận lệnh

chuyển Có thì kiểm tra mật mã và in ra

chứng từ, nếu nhận giấy báo qua mạng

chuyển tiền điện tử thì phục hồi giấy báo

kiểm tra và xử lý

Nợ TK 5212,5112

Có TK 4211(người thụ hưởng)

- Tại NH bên thụ hưởng: nếu Tổng

giám đốc của hệ thống quy định phải

chuyển về NH bảo chi trước khi ghi

Có cho người thụ hưởng thì quá trình

xử lý giống như séc chuyển khoản.

Nếu Tổng giám đốc cho phép ghi Có

trước, định khoản:

Nợ TK 5211,5111

Có TK 4211 (người thụ hưởng)

- Tại NH bên bảo chi: sau khi kiểm

tra các chứng từ nhận được, định

khoản

Nợ TK 4271

Có TK 5212,5112

d) Séc thanh toán khác NH

- Theo quy định của NHNN, các NH không phải là NH mở TK cho đơn vị phát

hành séc không phải là đơn vị thanh toán, thì gọi là các đơn vị thu hộ có quyền thu phí

dịch vụ thanh toán séc của KH nhờ thu hộ.

- Các khoản thu này ghi vào thu phí dịch vụ thanh toán và phải tách riêng phần

thuế GTGT để hạch toán:

Nợ TK 4211, 1011

Có TK 711 (thu dịch vụ thanh toán)

Có TK 4531 (thuế GTGT)

- Trường hợp đơn vị thu hộ chuyển séc chậm do lỗi của mình, gây thiệt hại cho

người thụ hưởng thì phải bồi thường, số tiền bồi thường được tính:

Số tiền bồi thường = Số tiền ghi trên séc x Số ngày chuyển chậm x Lãi suất nợ quá hạn.

Số ngày chuyển chậm tính từ ngày người thụ hưởng nộp séc vào đơn vị thu hộ đến

ngày séc đến đơn vị thanh toán.
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1.3.2. Kế toán thanh toán bằng Ủy nhiệm chi

a) Trường hợp người trả tiền và người thụ hưởng cùng mở TK tại 1 NH

- Tài khoản sử dụng:

TK 4211: Tiền gửi không kỳ hạn của KH

- Chứng từ sử dụng: UNC gồm 3 liên

- Phương pháp hạch toán:

+ Khi KH nộp UNC vào NH yêu cầu NH trả tiền cho người thụ hưởng, NH cần

kiểm tra chứng từ về mặt hình thức, nội dung chứng từ, khả năng thanh toán, nếu các

điều kiện đều thỏa mãn quy định hiện hành, hạch toán:

Nợ TK 4211 (đơn vị trả tiền)

Có TK 4211 (đơn vị thụ hưởng)

+ Xử lý chứng từ: 1 liên UNC làm chứng từ ghi Nợ TK 4211 đơn vị trả tiền và ghi

Có đơn vị thụ hưởng; 2 liên UNC còn lại dùng làm chứng từ báo Có cho đơn vị thụ

hưởng và báo Nợ cho đơn vị trả tiền.

b) Trường hợp người thụ hưởng mở TK tại NH khác (hai NH khác nhưng

cùng hệ thống (1), hai NH khác có tham gia thanh toán bù trừ (2), hai NH khác

không tham gia thanh toán bù trừ nhưng thanh toán qua NHNN (3))

- Tài khoản sử dụng:

TK 1113: Tiền gửi thanh toán tại NHNN

TK 4211: Tiền gửi không kỳ hạn của KH

TK 5012: Thanh toán bù trừ giữa NH thành viên

TK 5111: Chuyển tiền đi năm nay

TK 5211: Liên hàng đi năm nay

TK 5112: Chuyển tiền đến năm nay

TK 5212: Liên hàng đến năm nay

TK 454: Chuyển tiền phải trả

- Chứng từ sử dụng: UNC gồm 4 liên, Giấy báo Có hoặc Lệnh chuyển Có, Bảng

kê 12 gồm 2 liên, Bảng kê chứng từ thanh toán qua NHNN (bảng kê 11) gồm 2 liên.
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- Phương pháp hạch toán:

+ Tại NH bên trả tiền: kiểm tra 4 liên UNC khi nhận được từ đơn vị trả tiền

* Xử lý chứng từ: 2 liên UNC dùng để ghi Nợ và báo Nợ cho đơn vị trả tiền; 2

liên UNC kèm với các chứng từ lập thêm để thanh toán với NH bên bán; Lập thêm các

chứng từ tương ứng cho từng trường hợp:

(1) Lập Giấy báo Có hoặc Lệnh chuyển Có, 1 liên này dùng làm chứng từ ghi Có

TK 5111,5211, liên còn lại kèm với 2 liên UNC gửi cho NH cùng hệ thống.

(2) Lập bảng kê 12, 1 liên này dùng để ghi Có TK 5012, liên còn lại kèm với 2

liên UNC mang đi thanh toán bù trừ.

(3) Lập bảng kê chứng từ thanh toán qua NHNN (bảng kê 11), 1 liên này dùng

để ghi Có TK 1113, liên còn lại kèm với 2 liên UNC gửi NHNN nơi NH trả tiền mở

TK tiền gửi.

* Hạch toán:

Nợ TK 4211 (đơn vị trả tiền)

Có TK 5111,5211 (1)

Có TK 5012 (2)

Có TK 1113 (3)

+ Tại NH bên thụ hưởng:

* Khi nhận các chứng từ của NHNN chuyển đến hoặc của NH trả tiền, sau khi

kiểm tra sẽ xử lý: 2 liên UNC 1 liên ghi Có TK 4211, 1 liên báo Có đơn vị thụ hưởng.

(1) Giấy báo có (lệnh chuyển có) dùng để ghi Nợ TK 5112,5212

(2) Bảng kê 12 dùng để ghi Nợ TK 5012

(3) Bảng kê 11 dùng để ghi Nợ TK 1113

* Hạch toán:

Nợ TK 5112,5212 (1)

Nợ TK 5012 (2)

Nợ TK 1113 (3)

Có TK 4211 (đơn vị thụ hưởng)

Có TK 454 (người thụ hưởng không mở TK tại NH)
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Trường hợp nếu chuyển tiền đi khác NH thì KH phải trả phí chuyển tiền. Các

khoản thu này ghi vào thu dịch vụ thanh toán và phải tách riêng ra phần thuế GTGT

Nợ TK 4211,1011…

Có TK 711 (thu dịch vụ thanh toán, nếu có)

Có TK 4531 (thuế GTGT, nếu có)

1.3.3. Kế toán thanh toán bằng Thẻ ngân hàng

a) Kế toán phát hành thẻ:

- Tài khoản sử dụng:

TK 1011: Tiền gửi không kỳ hạn của KH

TK 4211: Tiền mặt tại đơn vị

TK 4273: Tiền gửi để đảm bảo thanh toán thẻ

TK 711: Thu từ dịch vụ thanh toán

TK 4531: Thuế GTGT phải nộp

- Chứng từ sử dụng: Giấy đề nghị phát hành thẻ, UNC (trường hợp sử dụng thẻ

ký quỹ thanh toán để trích TK tiền gửi để ký quỹ đảm bảo thanh toán).

- Phương pháp hạch toán:

+ Khi có nhu cầu sử dụng thẻ NH, KH lập và gửi cho NH giấy đề nghị phát hành

thẻ NH (theo mẫu do NH phát hành thẻ quy định).

+ Nếu sử dụng thẻ ký quỹ thanh toán, KH nộp thêm giấy UNC để trích TK tiền

gửi hoặc nộp tiền mặt để ký quỹ đảm bảo thanh toán.

+ Tiếp nhận chứng từ của KH, kiểm tra đủ điều kiện thì hạch toán và lập thẻ NH

và giao cho KH cùng mật mã sử dụng, đồng thời lập hồ sơ theo dõi thẻ đã phát hành.

Nợ TK 4211

Nợ TK 1011

Có TK 4273

Có TK 711

Có TK 4531
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b) Kế toán khi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị chấp nhận

thẻ NH

- Tài khoản sử dụng:

TK 3612: Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ

TK 4211: Tiền gửi không kỳ hạn của KH (cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ)

TK 4273: Tiền gửi để đảm bảo thanh toán thẻ

- Chứng từ sử dụng: Biên lai thanh toán gồm 3 liên, Bảng kê biên lai thanh toán.

- Phương pháp hạch toán:

+ Khi trả tiền, chủ thẻ xuất trình CMND và Thẻ NH cho cơ sở tiếp nhận để kiểm

tra. Nếu đủ điều kiện thanh toán máy đọc thẻ in ra biên lai thanh toán, có ghi số tiền

KH dùng để mua hàng hóa dịch vụ. Biên lai thanh toán được lập thành 3 liên, phải có

chữ ký của chủ thẻ.

* 1 liên biên lai thanh toán gửi cho chủ thẻ cùng với thẻ thanh toán

* 1 liên biên lai thanh toán lưu lại cơ sở chấp nhận

* 1 liên biên lai thanh toán kèm với bảng kê các biên lai thanh toán (do cơ sở chấp

nhận lập vào cuối ngày hoặc cuối định kỳ) gửi cho NH đại lý thanh toán thẻ.

+ NH đại lý thanh toán khi nhận được các chứng từ trên kiểm tra nếu đủ điều

kiện thì định khoản:

Nợ TK 4273

Nợ TK 3612

Có TK 4211

+ Tại NH phát hành thẻ: nếu thanh toán trực tiếp cho cơ sở chấp nhận thì hạch

toán như trên. Trường hợp thanh toán cho NH đại lý, được thực hiện theo sự thỏa

thuận giữa hai bên qua thủ tục thanh toán vốn giữa các NH.
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM SÔNG HƯƠNG -

THỪA THIÊN HUẾ

2.1. Tình hình cơ bản của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương -

Thừa Thiên Huế

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh Nam

Sông Hương - Thừa Thiên Huế
- Khái quát về NHNo&PTNT Việt Nam:

NHNo&PTNT Việt Nam được thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật
các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay, NHNo&PTNT Việt Nam - Agribank là NH

thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam,
đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn… Với phương châm
“mang phồn thịnh đến KH”, NH đã không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động để
phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của KH.

- Khái quát về NHNo&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế:

NHNo&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tiền thân là NH Phát triển Nông nghiệp

Thừa Thiên Huế, được thành lập sau khi chia tách tỉnh Bình Trị Thiên năm 1989, là

chi nhánh loại 1 trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam. Đặc thù hoạt động là vừa thực

hiện các mục tiêu định hướng kinh doanh của một NHTM vừa thực hiện một số chính

sách lớn của Đảng và Nhà nước thông qua các hoạt động nghiệp vụ NH.

- Khái quát về NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương-Thừa Thiên Huế:

NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương ban đầu là một phòng giao dịch trực

thuộc của NHNo&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập theo quyết định số
59/QĐ - TCCB ngày 28/07/1998 của Giám Đốc NHNo&PTNT Thừa Thiên Huế, có

trụ sở tại 72 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành Phố Huế. Đây là NH chi nhánh

loại 3 trực thuộc NHNo&PTNT Tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Là một NHTM hoạt động chủ yếu do sự phát triển nông nghiệp nông thôn, hàng

năm vốn vay của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương đáp ứng nhu cầu về sản

xuất thâm canh tăng năng suất hiệu quả đáng kể. Đặc biệt vốn của NH đã đầu tư cơ

giới hóa công nghiệp, nuôi trồng hải sản, đáp ứng các thành tựu khoa học, tiểu thủ

công nghiệp, dịch vụ đã từng làm thay đổi bộ mặt nông thôn tỉnh nhà, đời sống người

dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Từ ngày thành lập đến nay, NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương không

ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với các nghiệp vụ đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của

KH. Bên cạnh đội ngũ công nhân viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao, tổ chức

mạng lưới rộng khắp đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần to

lớn trong công cuộc, phát triển thành phố, nâng cao mức sống của người dân trên địa

bàn tỉnh.

2.1.2. Các hoạt động chủ yếu tại chi nhánh

- Huy động vốn nội tệ và ngoại tệ của mọi tổ chức và dân cư: tiền gửi thanh toán,

tiền gửi tiết kiệm (có kỳ hạn, không kỳ hạn), tiền gửi tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm gửi

góp, tiết kiệm gửi dài hạn, kỳ phiếu ngân hàng có mục đích với nhiều kỳ hạn và

phương thức trả lãi phong phú…

- Tín dụng (cho vay ngắn, trung và dài hạn đối với mọi thành phần kinh tế).

- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, ủy thác đầu tư…

2.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

Mô hình tổ chức và quản lý chi nhánh NHNo&PTNT Nam Sông Hương được tổ

chức theo kiểu trực tuyến chức năng.

Căn cứ vào mô hình tổ chức NHNoPTNT Việt Nam và tình hình kinh doanh

của NHNoPTNT Nam Sông Hương, bộ máy quản lý được tổ chức đơn giản, gọn

nhẹ, cơ cấu như sau:
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Sơ đồ 2.1 - Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh

Ghi chú:

: Quan hệ trực tuyến

: Quan hệ chức năng

2.1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban

Ban Giám Đốc:

Giám đốc là người đứng đầu chi nhánh, có quyền hạn cao nhất chỉ đạo trực tiếp,

có nhiệm vụ tổ chức điều hành hoạt động và chịu trách nhiệm về mọi mặt trong chi

nhánh. Dưới Giám Đốc là hai phó Giám Đốc phụ trách hoạt động nghiệp vụ NH. Một

phó Giám Đốc phụ trách về tín dụng và một phó Giám Đốc phụ trách về Kế toán –

Ngân quỹ của chi nhánh.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ

TRÁCH KẾ TOÁN

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ

TRÁCH TÍN DỤNG

PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG TÍN DỤNG

THỦ

QUỸ

TP KẾ

TOÁN

KT

VIÊN

TP.TÍN

DỤNG

NV. TÍN

DỤNG
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Phòng Kế toán - Ngân quỹ:

- Thực hiện kế hoạch tài chính và phát triển chiến lược KH tiền gửi, mở TK KH

đến giao dịch.

- Thực hiện các dịch vụ tiện ích của KH như nghiệp vụ chuyển tiền, nghiệp vụ

thẻ, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến KH.

- Thực hiện địch mức tồn quỹ, đảm bảo chế độ an toàn kho quỹ theo quy định.

Phòng tín dụng:

- Trực tiếp thẩm định để đầu tư, kinh doanh và hạch toán thu hồi nợ đối với các

loại hình kinh tế trên địa bàn theo đúng quy định nghiệp vụ của ngành.

- Xây dựng đề án phát triển HĐKD và đề xuất các chiến lược kinh doanh của NH

- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ngân Hàng Nông Nghiệp cấp

trên giao. Tiến hành chủ động các biện pháp xử lý, thu hồi nợ kịp thời.

2.1.4. Các nguồn lực của Chi nhánh
2.1.4.1. Một số chỉ tiều về nguồn lực lao động của Chi nhánh

Đội ngũ lao động là một nguồn lực quan trọng, không chỉ đối với riêng ngành

NH mà còn đối với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. Chất lượng đội ngũ lao động

góp phần quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, có ý nghĩa lớn đối với sự

thành bại của một doanh nghiệp. Xác định rõ điều này, trong thời gian qua,

NHNoPTNT Chi nhánh Nam Sông Hương đã không ngừng nâng cao chất lượng

đội ngũ CBCNV để có thể đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của nền kinh

tế thị trường phát triển.

Tổng số lao động tại chi nhánh NHNoPTNT Nam Sông Hương thay đổi có xu

hướng tăng dần qua các năm, tuy nhiên sự biến động này không nhiều, điều này được thể

hiện qua bảng 2.1 dưới đây. Cụ thể số lao động năm 2011 là 19 người, tăng 2 người so với

năm 2010, tương ứng tăng hơn 11%; năm 2012 là 22 người, tăng 3 người so với năm

2011, tương ứng tăng gần 16%. Việc tuyển dụng thêm nhân sự mới qua các năm là điều

tất yếu vì Chi nhánh không ngừng mở rộng quy mô, thực hiện chuyên môn hóa và phân

công lao động.

Về giới tính: Số nhân viên nữ chiếm phần lớn trong tổng số nhân viên của Chi

nhánh. Cụ thể năm 2011 số nhân viên nữ là 10 người, chiếm gần 60% trong tổng số lao
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động; năm 2011 là 9 người, chiếm hơn 47%; năm 2012 là 12 người, chiếm gần 55%. Hầu

hết tất cả các NH đều có số nhân viên nữ nhiều hơn nhân viên nam, do ở vị trí giao dịch,

các NH hầu như chỉ tuyển dụng nhân viên nữ.

Về trình độ: Trong môi trường NH cạnh tranh gay gắt hiện nay, cùng với việc

đáp ứng ngày càng cao những đòi hỏi của công việc kinh doanh và nhu cầu của KH,

vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hơn bao giờ hết cần được đặc biệt chú

trọng bởi đó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của hoạt động NH.

Chính vì thế, trong những năm vừa qua, Chi nhánh chủ yếu tuyển dụng người có trình

độ Đại học, để nâng cao năng lực làm việc của CBCNV cũng như hiệu quả hoạt động

của Chi nhánh. Cụ thể: năm 2011 tăng lên 2 người so với năm 2010, năm 2012 tăng

lên 4 so với năm 2011. Đây là một yếu tố giúp Chi nhánh thêm vững mạnh, chất lượng

cán bộ được nâng cao hơn tạo lợi thế trong cạnh tranh với các NH, hơn nữa Chi nhánh

cũng chủ động trong việc thay đổi lại cơ cấu lao động bằng lực lượng lao động có trình

độ cao này.

Hiện tại cùng với việc tuyển dụng nhân viên mới, Chi nhánh cũng luôn chú ý đến

việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho nhân viên để hình thành

nên một đội ngũ nhân viên không ngừng được bổ sung về cả số lượng và chất lượng.

Bảng 2.1 - Tình hình lao động tại Chi nhánh qua 3 năm 2010 - 2012

(ĐVT: Người)

Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 So Sánh

SL % SL % SL %
2011/2010 2012/2011
+/- % +/- %

Tổng số CBCNV 17 100 19 100 22 100 2 11,76 3 15,79
1. Phân theo trình độ
a/ Đại học 15 88,24 17 89,47 21 95,45 2 13,33 4 23,53

b/Trung cấp 1 5,88 1 5,26 0 0 0 0 -1 -100

c/ Sơ cấp 1 5,88 1 5,26 1 4,55 0 0 0 0

2. Phân theo giới tính
a/ Nam 7 41,18 10 52,63 10 45,45 3 42,86 0 0

b/ Nữ 10 58,82 9 47,37 12 54,55 -1 -10 3 33,33

(Nguồn: Phòng kế toán - ngân quỹ NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương)

2.1.4.2. Tình hình Tài sản, Nguồn vốn của Chi nhánh
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Bảng 2.2 - Tình hình tài sản và nguồn vốn của Chi nhánh qua 3 năm 2010 - 2012

( ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu
Năm So sánh

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
Số tiền % Số tiền % Số tiền % +/- % +/- %

I.  Tài sản 106.439 100,0 152.012 100,0 204.725 100,0 45.573 42,8 52.713 34,7

1.Vốn khả dụng 2.654 2,5 2.172 1,4 2.367 1,2 -482 -18,2 195 9,0

2.Cho vay KH 97.288 91,4 142.484 93,7 195.732 95,6 45.196 46,5 53.248 37,4

3.TSCĐ 4.721 4,4 5.338 3,5 4.558 2,2 617 13,1 -780 -14,6

4.Tài sản khác 1.776 1,7 2.018 1,4 2.068 1,0 242 13,6 50 2,5

II.Nguồn vốn 106.439 100,0 152.012 100,0 204.725 100,0 45.573 42,8 52.713 34,7

1.Tiền gửi và các khoản vay 90.187 84,7 118.408 77,9 174.977 85,5 28.221 31,3 56.569 47,8

2.Phát hành GTCG 8.442 7,9 4.029 2,6 5.225 2,5 -4.413 -52,3 1.196 29,7

3.Lãi phải trả 1.823 1,7 2.533 1,7 3.317 1,6 710 38,9 784 30,9

4.Nguồn vốn khác 5.987 5,6 27.042 17,8 21.206 10,4 21.055 351,7 -5.836 -21,6

( Nguồn:Phòng kế toán - ngân quỹ NHNo&PTNT  chi nhánh Nam Sông Hương )
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Qua bảng 2.2, ta thấy tồng tài sản và nguồn vốn của Chi nhánh trong 3 năm liền

2010 - 2012 tăng liên tục. Cụ thể, 2011 tổng tài sản của Chi nhánh đạt 152.012 triệu

đồng, tăng 45.573 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng tương đối 42,8%. Năm 2012

tổng tài sản của Chi nhánh tiếp tục tăng với con số tuyệt đối là 52.713 triệu, tương ứng

với tốc độ tăng là 34,7%.

Về tài sản: Chiếm số lượng và tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là khoản mục

cho vay KH vì cho vay chính là HĐKD tạo ra thu nhập chính của NH. Qua 3 năm, chỉ

tiêu này vẫn tăng đều và ổn định cả về tuyệt đối và tương đối. Cụ thể, năm 2011 tăng

45.196 triệu đồng, tương ứng tăng 46,5%; năm 2012 tăng 53.248 triệu đồng, tương ứng

tăng 37,4%. Có được điều này là vì những năm qua do nhu cầu về vốn của cá nhân cũng

như tổ chức ngày càng trở nên cần thiết trong thời buổi cạnh tranh gay gắt, doanh số cho

vay của Chi nhánh tăng cao cung cấp một lượng vốn lớn phục vụ hoạt động phát triển

kinh tế, xã hội.

Về vốn khả dụng và các khoản đầu tư thì trong 3 năm 2010-2012 có sự thay

đổi rõ rệt. Cụ thể năm 2011 do biến động về lãi suất và lạm phát nên vốn khả dụng

của NH giảm 482 triệu đồng so với năm 2010, tương ứng giảm 18,2%. Nhưng đến

năm 2012, chỉ tiêu này tăng 195 triệu đồng, tương ứng tăng 9% chứng tỏ rằng Chi

nhánh đã có sự điều chỉnh các chính sách điều tiết để phù hợp với yêu cầu về vốn

thanh khoản của hệ thống NH.

Giá trị của TSCĐ cũng biến động qua các năm, từ năm 2010 là 4.721 triệu đồng

tăng lên 5.338 triệu đồng năm 2011, nhưng đến năm 2012 giảm và ở mức 4.558 triệu

đồng. Sở dĩ như vậy là vì năm 2011 do nhu cầu trang bị lại cơ sở vật chất máy móc tại

Chi nhánh nên giá trị TSCĐ tăng 617 triệu đồng so với năm 2010 với tỷ lệ tăng 13,1%.

Đến năm 2012 giảm 780 triệu tương ứng giảm 14,6% là do Chi nhánh đã tiến hành

thanh lý một số lượng lớn các thiết bị dụng cụ quản lý để phù hợp với hoạt động kinh

doanh của mình. Các tài sản khác cũng tăng lên qua 3 năm, tuy nhiên chiếm tỷ trọng

nhỏ nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến cơ cấu tài sản của Chi nhánh.

Về nguồn vốn: Nguồn vốn của Chi nhánh qua các năm đều có sự tăng trưởng

rõ rệt, cụ thể năm 2011 tăng 45.573 triệu đồng với tỷ lệ tăng 42,8%, năm 2012 tăng

52.713 tương ứng tăng 34,7%. Trong đó chủ yếu là khoản mục tiền gửi của KH tăng
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và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn. Cụ thể năm 2011 Chi nhánh đã huy

động được tiền gửi từ KH là 118.408 triệu đồng, tăng 28.221 triệu đồng so với năm

2010 với tỷ lệ tăng 31,3%; năm 2012 tiếp tục tăng 56.569 triệu đồng tương ứng tăng

47,8%. Có được những thành quả này là do những năm qua Chi nhánh luôn có sự cố

gắng trong công tác quản lý điều hành các chính sách tổ chức huy động vốn thu hút

một lượng vốn nhàn rỗi từ dân cư và các tổ chức kinh tế thông qua các chính sách

marketing, tìm kiếm KH với một lãi suất cạnh tranh cũng như sự phục vụ tận tình của

cán bộ nhân viên NH tạo ra sự tin tưởng cho KH khi gửi tiền tại NHNo&PTNT chi

nhánh Nam Sông Hương.

Ngoài ra, nguồn vốn khác qua 3 năm cũng có sự biến động đáng kể. Cụ thể năm

2011 tăng 21.055 triệu đồng so với năm 2010 tức tăng 351,7%, tuy nhiên đến năm

2012 giảm 5.836 triệu đồng, tương ứng giảm 21,6%. Sự thay đổi này là do ảnh hưởng

do việc điều chỉnh trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi tại NH và ảnh hưởng của

lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Các chỉ tiêu khác có biến động tăng, giảm tuy

nhiên ảnh hưởng không đáng kể đến cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh.

2.1.4.3. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh qua 3 năm gần đây

Căn cứ vào định hướng của NHNo&PTNT Việt Nam và sự chỉ đạo về nhiều mặt

của NHNo&PTNT Thừa Thiên Huế và bằng năng lực hoạt động của mình,

NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương đã từng bước hoàn thiện nhiệm vụ đề ra

ngày càng được nhiều người thừa nhận, biết đến như một thương hiệu. Điều đó được

thể hiện qua tình hình kết quả HĐKD của Chi nhánh ngày càng thuận lợi, lợi nhuận

tăng trưởng nhanh và ổn định qua 3 năm, tốc độ tăng của chi phí nhỏ hơn tốc độ tăng

của doanh thu, đây là một dấu hiệu tốt chứng tỏ HĐKD của NH ngày càng phát triển,

tạo uy tín và niềm tin đối với nhiều KH.

Về doanh thu: Doanh thu năm 2011 đạt 24.760 triệu đồng tăng 11.496 triệu

đồng so với năm 2010, tương ứng tăng 86,7%. Năm 2012 tuy doanh thu đạt 30.074

triệu đồng nhưng chỉ tăng 5.314 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng tăng 21,5%.

Mặc dù mức tăng trưởng có giảm nhưng cho thấy có những bước phát triển đáng ghi
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nhận khi nâng cao mức doanh thu của Chi nhánh, đặc biệt là trong hoạt động cho vay

luôn chiếm trên 90% doanh thu của NH. Năm 2012, doanh thu từ hoạt động cho vay

chiếm 96,2% trên tổng doanh thu và giá trị doanh thu tăng 22% so với năm 2011. Điều

này cho thấy sự tin tưởng và tín nhiệm của KH ở NH chi nhánh, và hơn cả là phương
hướng hoạt động đúng đắn, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, cung cấp được nhiều dịch

vụ cho vay phù hợp với nhiều loại KH từ cá nhân đến tổ chức. Đây cũng là thế mạnh

của NH, vì thế cần phải đẩy mạnh và có định hướng phát triển cụ thể bởi đây cũng là
nguồn thu chính của NH. Doanh thu từ các hoạt động khác trong những năm qua có
tăng, có giảm nhưng hầu như không đáng kể.

Về chi phí: Chi phí NH phải bỏ ra trong năm 2011 là 21.917 triệu đồng tăng
7.271 triệu đồng so với năm 2010, tương ứng tăng 49,6%. Đến năm 2012, chi phí Chi
nhánh bỏ ra là 25.866 triệu đồng tăng 3.949 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng

tăng 18%. Điều này cho thấy Chi nhánh đang từng bước mở rộng quy mô của mình

nhưng vẫn không ngừng làm giảm mức tăng chi phí trong năm 2012. Dễ nhận thấy,

NH tập trung chi phí chủ yếu cho hoạt động tín dụng, bởi đây là nguồn thu chính của

NH. Chi phí trong hoạt động này ở năm 2011 đạt 16.036 triệu đồng tăng 6.936 triệu

đồng so với năm 2010, tương ứng tăng 76,2% và năm 2012 tiếp tục tăng 2.876 triệu

đồng so với năm 2011, tương ứng tăng 17,9%. Chi nhánh hạn chế phát sinh chi phí

trong hoạt động dịch vụ ở năm 2012, bởi đây là hoạt động không thực sự mang lại

hiệu quả về doanh thu.

Đáng chú ý là chi phí nhân viên, năm 2011 đạt 3.022 triệu đồng tăng 738 triệu

đồng so với năm 2010, tương ứng tăng 32,3% và năm 2012 đạt 3.782 triệu đồng tăng
760 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng tăng 25,1%. Đây là điều tất yếu khi Chi

nhánh cải thiện điều kiện của nhân viên và tuyển thêm nguồn nhân lực mới phục vụ
cho sự phát triển của NH.

Năm 2011, chi phí dự phòng bảo toàn đạt 493 triệu đồng giảm 692 triệu đồng so với

năm 2010, tương ứng giảm 58,4%. Mặc dù trong năm 2012 không thể duy trì điều này

nhưng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ Chi nhánh đã biết cách hạn chế tối

đa những hoạt động không thực sự quá cần thiết, tiết kiệm một phần chi phí của mình.

Chi phí cho các hoạt động khác qua 3 năm cũng có những biến động, nhưng
không mạnh mẽ và rõ rệt.
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Bảng 2.3 - Tình hình kết quả kinh doanh của Chi nhánh qua 3 năm 2010 - 2012

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu

Năm So sánh

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011

Số tiền % Số tiền % Số tiền % +/- % +/- %

I. Doanh thu 13.264 100,0 24.760 100,0 30.074 100,0 11.496 86,7 5.314 21,5

1. Doanh thu từ HĐ tín dụng 12.178 91,8 23.726 95,8 28.936 96,2 11.548 94,8 5.210 22,0

2. Doanh thu từ phí HĐ dịch vụ 350 2,6 536 2,2 803 2,7 186 53,1 267 49,8

3. Doanh thu từ HĐKD ngoại tệ 34 0,3 32 0,1 29 0,1 -2 -5,9 -3 -9,4

4. Doanh thu từ HĐKD khác 14 0,1 63 0,3 5 0,0 49 350 -58 -92,1

5. Doanh thu khác 688 5,2 403 1,6 301 1,0 -285 -41,4 -102 -25,3

II. Chi phí 14.647 100,0 21.917 100,0 25.866 100,0 7.271 49,6 3.949 18,0

1. Chi phí từ HĐ tín dụng 9.101 62,1 16.036 73,2 18.912 73,1 6.936 76,2 2.876 17,9

2. Chi phí HĐ dịch vụ 26 0,2 49 0,2 45 0,2 23 88,5 -4 -8,2

3. Chi phí HĐKD ngoại hối 21 0,1 8 0,0 11 0,0 -12 -57,1 3 37,5

4. Chi phí nộp thuế, phí 22 0,2 55 0,2 138 0,5 33 150,0 83 150,9

5. Chi phí nhân viên 2.285 15,6 3.022 13,8 3.782 14,6 738 32,3 760 25,1

6. Chi phí cho quản lý công cụ 786 5,3 891 4,1 801 3,1 105 13,4 -90 -10,1

7. Chi phí về tài sản 1.167 8,0 1.176 5,4 1.239 4,8 8 0,7 63 5,4

8. Chi phí dự phòng bảo toàn 1.185 8,1 493 2,2 865 3,3 -692 -58,4 372 75,5

9. Chi phí HĐKD khác 54 0,4 187 0,9 73 0,4 132 244,4 -114 -61,0

III. Lợi nhuận -1.383 2.843 4.208 4226 1365

( Nguồn:Phòng kế toán - ngân quỹ NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương )
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2.2. Tổ chức công tác kế toán tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông

Hương - Thừa Thiên Huế

2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh

Sơ đồ 2.2 - Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh

Ghi chú:

: Quan hệ trực tuyến

: Quan hệ chức năng

- Kế toán trưởng: tổ chức và chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán hạch toán tại đơn

vị theo chế độ kế toán Việt Nam, tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác,

kịp thời đầy đủ mọi biến động tài sản, phân tích hoạt động kinh tế trong NH, lập đầy

đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán.

- Kiểm soát viên: kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo tính chính xác, hợp lý của chứng

từ. Mọi chứng từ phát sinh đều phải có sự kiểm duyệt và chữ ký của KSV.

- Bộ phận giao dịch: hướng dẫn, giới thiệu và tư vấn sử dụng các dịch vụ của

NH tới KH. Thực hiện các thủ tục ban đầu khi KH sử dụng sản phẩm (mở mã KH, mở

TK…). Thực hiện nghiệp vụ huy động vốn tiết kiệm dân cư, thu đổi ngoại tệ tiền mặt;

đảm nhận nghiệp vụ thẻ Agribank, quản lý TK tiền gửi…của KH; chi trả kiều hối

(Western Union…), thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền và các dịch vụ

khác có liên quan đến TK tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của KH.

Kiểm soát viên

BP Giao dịch BP Kho quỹ

Kế toán trưởng
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- Bộ phận kho quỹ: thực hiện kiểm đếm, đóng bó đúng tiêu chuẩn tiền mặt tồn

quỹ một cách kịp thời, tiếp quỹ cho các GDV theo quy định. Thực hiện kiểm kê tồn

quỹ định kỳ và đột xuất theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ.

2.2.2. Tổ chức vận dụng hình thức ghi sổ kế toán
Hiện nay, Chi nhánh sử dụng hình thức kế toán máy, ứng dụng phần mềm tin học

IPCAS (Intra-Bank Payment and Customer Accounting System) trong giao dịch và

hạch toán kế toán. Chương trình IPCAS là một hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán

KH của NHNo&PTNT Việt Nam được xử lý trực tuyến tập trung nhằm giúp NH quản

lý các giao dịch của KH, lưu trữ chứng từ, xử lý số liệu và nhiều nghiệp vụ đơn lẻ

khác, tự động hoá theo hình thức giao dịch một cửa. Từ tháng 9 năm 2009,

NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương đã triển khai thành công chương trình

IPCAS giai đoạn II nâng cao chất lượng công tác kế toán thanh toán nói chung và khả

năng đáp ứng nhu cầu của KH trong giao dịch nói riêng.

2.2.3. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ
Chế độ chứng từ kế toán tại Chi nhánh được thực hiện căn cứ theo quy định tại

quyết định số 1371/QĐ – NHNo – TCKT ngày 16/11/2011 của Tổng Giám Đốc

NHNo&PTNT Việt Nam về việc “Quy định mẫu chứng từ kế toán áp dụng trong hệ

thống NHNo&PTNT Việt Nam” và văn bản số 9058/NHNo – TCKT ngày 5/12/2011

về việc “In chứng từ kế toán theo mẫu trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam”.

- Tất cả các chứng từ thanh toán của chủ thể đều được lập trên mẫu in sẵn của

NH in và nhượng bán. Các chứng từ đó phải được lập đầy đủ các liên, viết hoặc in rõ

ràng, không được tẩy xóa và nộp vào NH theo quy định. NH được từ chối thanh toán

khi chủ thể vi phạm những quy định về thanh toán hiện hành.

- Hệ thống chứng từ sử dụng trong thanh toán của Chi nhánh rất gồm có nhiều

loại: chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ, chứng từ tiền mặt, chứng từ chuyển khoản, giấy

nộp tiền, giấy lĩnh tiền, bảng kê các loại tiền nộp, bảng kê các loại tiền lĩnh, giấy ủy

quyền, giấy báo… và các chứng từ hạch toán khác.

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản
Việc hạch toán kế toán tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương sử dụng

hệ thống TK do Tổng Giám Đốc NHNo&PTNT Việt Nam ban hành theo Quyết định
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số 1161/NHNo – TCKT ngày 03/08/2004 của Tổng Giám Đốc NHNo&PTNT Việt

Nam bao gồm các TK trong bảng cân đối kế toán và các TK ngoài bảng cân đối kế

toán, được bố trí thành 9 loại:

Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư

Loại 2: Hoạt động tín dụng

Loại 3: Tài sản cố định và tài sản có khác

Loại 4: Các khoản phải trả

Loại 5: Hoạt động thanh toán

Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu

Loại 7: Thu nhập

Loại 8: Chi phí

Loại 9: Các TK ngoài bảng cân đối kế toán

- Các TK trong bảng cân đối kế toán gồm 8 loại (từ loại 1 đến loại 8)

- Các TK ngoài bảng cân đối kế toán có 1 loại (loại 9)

- Các TK trong bảng và ngoài bảng cân đối kế toán được bố trí theo hệ thống số

thập phân nhiều cấp từ TK cấp I đến TK cấp V, ký hiệu từ 2 đến 6 chữ số.

- TK cấp I, II, III là những TK tổng hợp do Thống đốc NHNN quản lý, làm cơ sở

để hạch toán và lập báo cáo gửi NHNN.

- TK cấp V được mở trên cơ sở TK cấp II, III của NHNN phù hợp với yêu cầu

hạch toán kế toán của NHNo&PTNT Việt Nam. Việc mở TK cấp V do Tổng Giám

đốc NHNo&PTNT Việt Nam quyết định.

- TK cấp V ký hiệu bằng 6 chữ số, 3 số đầu (từ trái sang phải) là số hiệu TK cấp

II, số thứ 4 là số thứ tự TK cấp III trong TK cấp II, ký hiệu từ 1 đến 9 (những TK

NHNN chỉ mở đến cấp II thì số thứ tự là số 0), hai số thứ 5 và thứ 6 bắt đầu từ 01

đến 99 (chữ số cuối cùng khác 0) là số thứ tự của TK cấp V (NHNo&PTNT không

mở TK cấp IV).

- Ký hiệu tiền tệ: để phân biệt đồng Việt Nam, ngoại tệ và giữa các ngoại tệ với

nhau, theo IPCAS sử dụng bằng 3 chữ cái (VD: VND, EUR, USD…) để ghi vào bên

phải tiếp theo số hiệu TK tổng hợp.
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- Việc mở TK tổng hợp thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Đa tệ: TK tổng hợp chỉ sử dụng TK nội tệ cấp V quy định trong hệ thống TK

NHNo&PTNT không phân biệt nội tệ và ngoại tệ.

+ Các TK đa tệ cấp V về cho vay, huy động vốn, thanh toán… được lập từ TK

cấp II (trường hợp NHNN chỉ mở đến cấp II), hoặc TK cấp III nội tệ của NHNN, ghi

thêm vào bên phải 3 hoặc 2 chữ số bắt đầu từ 001 hoặc 01.

Ví dụ: TK tiền gửi không kỳ hạn của KH trong nước là 421101 (TK này dùng

chung cho cả nội tệ và ngoại tệ).

- Đối với TK tiền gửi thanh toán của KH, theo quy định chung của

NHNo&PTNT, Chi nhánh Nam Sông Hương mở TK KH bao gồm 13 ký tự:

XXXX (1) XXX (2) XXXXXX (3), trong đó:

(1): ký hiệu mã chi nhánh gồm 4 ký tự

NHNo&PTNT Nam Sông Hương - Thừa Thiên Huế có mã chi nhánh là 4009.

(2): là ký hiệu mã nghiệp vụ sản phẩm gồm 3 ký tự (ví dụ: đối với tiền gửi không

kỳ hạn của tổ chức kinh tế mở tại Chi nhánh là 201, tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân

mở tại Chi nhánh là 205, tiền gửi không kỳ hạn của cán bộ nhân viên NH mở tại Chi

nhánh là 207…)

(3): số thứ tự KH do hệ thống cung cấp khi mở TK cho KH.

Ví dụ: TK tiền gửi không kỳ hạn của DNTN LAZANG Lốp Hai Quỳnh (tổ chức)

mở tại NH là 4009201000648. TK tiền gửi không kỳ hạn của KH Lê Văn Nguyên (cá

nhân) mở tại NH là 4009205026312.

- Hệ thống TK tổng hợp được tổng hợp trên các giao dịch chi tiết trực tiếp trong hệ

thống IPCAS trên cơ sở tự động. Mỗi giao dịch phát sinh được hạch toán vào TK chi tiết

(13 số), chương trình sẽ tự cập nhật tức thời vào từng TK tổng hợp tương ứng. Dưới

đây, để đơn giản trong hạch toán chỉ sử dụng ký hiệu TK tổng hợp của Chi nhánh.

2.2.5. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại Chi nhánh

- Năm tài chính: bắt đầu từ ngày 01/01/X và kết thúc vào ngày 31/12/X.

- Đơn vị ghi sổ: ngoài đơn vị VND, Chi nhánh còn thực hiện việc ghi sổ hầu hết

tất cả các loại tiền thông dụng trên thế giới bao gồm USD, EUR…
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- Phương pháp kế toán thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ thuế.

- Phương pháp trích khấu hao TSCĐ: hiện nay NH áp dụng phương pháp khấu

hao theo đường thẳng.

- Phương pháp quy đổi ngoại tệ: thực tế đích danh.

- Chế độ báo cáo: hệ thống báo cáo tài chính tại NH tuân thủ theo Quyết định số

16/2007 QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của Thống đốc NHNN bao gồm: Bảng cân đối

kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết

minh báo cáo tài chính.

2.3. Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền

mặt tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương - Thừa Thiên Huế
2.3.1. Kế toán nghiệp vụ thanh toán bằng Séc

Hiện nay, tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương - Thừa Thiên Huế về

hình thức thanh toán bằng Séc chỉ phát sinh một loại Séc là Séc lĩnh tiền mặt do các tổ

chức kinh tế - xã hội tại NH nơi người ký phát mở TK sử dụng để rút tiền mặt khi có

nhu cầu, còn các hình thức khác không phát sinh nên quy trình thanh toán séc rất đơn

giản, NH không chấp nhận thanh toán séc lĩnh tiền mặt của các chi nhánh

NHNo&PTNT khác.

a) Khi có nhu cầu về ấn chỉ quan trọng (séc, sổ tiết kiệm, sổ tiền gửi, chứng chỉ

tiền gửi, kỳ phiếu…) phòng giao dịch Chi nhánh làm đề xuất về Hội sở tỉnh, Hội Sở

tỉnh sẽ xuất kho cho thủ quỹ của phòng giao dịch. Tại phòng giao dịch, khi nhận ấn chỉ

về, thủ quỹ phòng giao dịch sẽ chuyển cho bộ phận giao dịch một lượng séc nhất định

để nhượng bán cho KH, số séc còn lại lưu trữ trong kho. Khi nhận séc từ bộ phận quỹ,

GDV sẽ ký nhận và ghi vào sổ theo dõi ấn chỉ quan trọng để cuối ngày kiểm tra thống

kệ lại số lượng đã giao dịch. Hiện tại, Giá gốc của một cuốn séc gồm 10 tờ theo quy

định của NH là 9750 đồng/cuốn.

b) Nghiệp vụ nhượng bán séc cho KH

- Tài khoản sử dụng:

TK 101101: Tiền mặt tại đơn vị

TK 421101: Tiền gửi thanh toán của KH (tổ chức) tại Chi nhánh

TK 719009: Thu tiền bán ấn chỉ
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- Chứng từ sử dụng: Giấy đề nghị mua séc mẫu của Chi nhánh, Chứng từ giao

dịch được in ra từ hệ thống.

- Quy trình hạch toán:

+ Chủ TK khi có nhu cầu sử dụng séc thì đến NH nơi mở TK tiền gửi làm thủ tục

mua séc theo Giấy đề nghị mua séc có mẫu sẵn của NH, và chỉ có TK tiền gửi thanh

toán mới được phát hành séc, TK tiền gửi tiết kiệm không được phát hành séc. Trường

hợp cá nhân không phải chủ TK đến mua cần được xác minh ủy quyền từ chủ TK, có

chữ ký và con dấu của người có thẩm quyền phê duyệt. Giám đốc NH quyết định số

lượng séc trắng cung ứng cho KH mỗi lần, theo nhu cầu giao dịch thanh toán séc, mức

độ tín nhiệm của chủ TK trong giao dịch thanh toán. Theo quy định của NH bán tối đa

là 2 cuốn/lần (20 tờ séc) cho 1 lần cung ứng.

+ Khi nhận Giấy đề nghị cung ứng séc đã được điền đầy đủ thông tin, GDV kiểm

tra điều kiện của người đề nghị cung ứng séc hoặc giấy tờ tùy thân của người được chủ

TK ủy quyền trực tiếp nhận séc (CMND hoặc hộ chiếu).

+ GDV sẽ nhập các thông tin của KH vào chương trình quản lý séc (nghiệp vụ

tiền gửi DP trên IPCAS) để theo dõi quản lý, thanh toán séc và in thông tin lên Giấy đề

nghị bán séc, duy trì số sêri séc vào hệ thống. GDV thông báo sẽ trừ vào TK của KH

hoặc thu tiền mặt và hạch toán vào chương trình (Giá bán đúng bằng giá gốc (giá nhập

kho) khi nhận từ Hội sở tỉnh về là 9750/cuốn). Khi bán séc cho KH theo yêu cầu thì

ghi giảm TK tiền gửi thanh toán của KH hoặc ghi tăng TK tiền mặt tại chi nhánh tùy

theo hình thức giao dịch của mỗi KH. GDV sẽ tiến hành thu tiền bán séc. Giao dịch

nhượng bán séc của KH và NH không phát sinh thuế GTGT.

+ GDV in chứng từ giao dịch từ hệ thống gồm 2 liên với nội dung là “Nhượng

séc cho KH” kèm Giấy đề nghị NH nhượng bán séc chuyển cho KSV để ký duyệt. Sau

khi KSV tiến hành kiểm tra trên hệ thống và xét duyệt sẽ chuyển lại cho GDV để gửi

liên 2 chứng từ giao dịch cho KH và GDV giữ lại liên 1 chứng từ giao dịch cùng Giấy

đề nghị kẹp vào tập chứng từ gốc.
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+ GDV nhập liệu thông tin, tiến hành định khoản và hệ thống tự động tạo bút

toán sau:

Nợ TK 421101 _Tiền gửi thanh toán của KH

Nợ TK 101101 _Tiền mặt tại đơn vị

Có TK 719009 _Số tiền bán ấn chỉ quan trọng

Ví dụ: Ngày 6/3/2013 Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KHCN Thừa Thiên Huế, địa

chỉ số 3 Phạm Hồng Thái (số TK tiền gửi thanh toán tại Chi nhánh là 4009201000762)

làm thủ tục đề nghị NH nhượng bán 1 cuốn séc và trả bằng tiền mặt.

Trường hợp này KH là chủ TK đến NH làm thủ tục mua séc bằng cách điền đầy

đủ thông tin vào Giấy đề nghị mua séc gửi NH yêu cầu nhượng bán 1 cuốn séc.

Sau khi thủ tục nhượng bán thực hiện xong, GDV vào chương trình quản lý séc -

nghiệp vụ tiền gửi DP trên IPCAS nhập liệu, tiến hành in thông tin của KH lên tờ séc

rồi giao séc cho KH, hệ thống tự động tạo bút toán:

Nợ TK 101101 9750 VND

Có TK 719009 9750 VND

GDV in Chứng từ giao dịch chuyển KSV ký duyệt. Sau đó GDV giữ lại 1 liên

cùng Giấy đề nghị kẹp vào tập chứng từ và gửi liên 2 cho KH.

Mẫu giấy đề nghị NH nhượng séc: Xem phụ lục 6

c) Nghiệp vụ KH cầm séc đến rút tiền mặt

- Tài khoản sử dụng:

TK 101101: Tiền mặt tại đơn vị
TK 421101: Tiền gửi thanh toán của KH (tổ chức) tại Chi nhánh

TK 713001: Thu từ dịch vụ ngân quỹ
TK 453101: Thuế GTGT phải nộp

- Chứng từ sử dụng: Séc, Bảng kê giao nhận các loại tiền, Chứng từ giao dịch.

- Quy trình hạch toán:

+ Khi KH (theo quy định của Chi nhánh trừ trường hợp KH là kế toán trưởng

trong tổ chức kinh tế không được rút tiền bằng séc) cầm séc lĩnh tiền mặt đến NH rút

tiền mặt thì yêu cầu đầu tiên là KH phải điền đầy đủ các thông tin trên tờ séc và nộp

vào Chi nhánh kèm giấy CMND của người thụ hưởng.
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+ Khi nhận được tờ séc của KH, GDV sẽ tiến hành kiểm tra các yếu tố hợp lệ ghi

trên tờ séc như chữ ký của chủ TK, chữ ký của kế toán trưởng, con dấu, số TK của

KH…đã đăng ký với NH trước đó, so sánh với séc. Kiểm tra họ tên, số chứng minh

thư, thời gian cấp, nơi cấp chứng minh của người nhận tiền, nếu tất cả đều hợp lệ GDV

nhập liệu vào chương trình và chuyển cho KSV để kiểm tra séc, phê duyệt và nhận lại.

+ GDV vấn tin để kiểm tra số dư TK sau khi đã trừ số tiền tối thiểu phải giữ lại

trong TK (1.000.000 đồng đối với tổ chức) của chủ TK để kiểm tra xem có đủ thanh

toán số tiền được ghi trên séc. Nếu số tiền còn lại trong TK nhỏ hơn số tiền chi séc thì

GDV trả séc cho người thụ hưởng và yêu cầu người thụ hưởng thông báo cho đơn vị chi

trả nộp thêm tiền vào TK. Nếu tất cả đều hợp lệ, GDV nhập liệu thông tin vào màn hình

chọn loại giao dịch “Rút tiền từ TK không kỳ hạn” và hệ thống tự động hạch toán ghi

giảm TK tiền gửi thanh toán của KH và ghi giảm TK tiền mặt tại quỹ, ghi lại số séc.

+ GDV in chứng từ giao dịch gồm 2 liên từ chương trình nghiệp vụ tiền gửi DP,

chuyển séc và chứng từ cho KSV phê duyệt. Nếu tất cả các thông tin đều  hợp lệ, KSV

sẽ ký tên và đóng dấu, chuyển trả lại cho GDV. GDV nhận lại, chuyển liên 2 của

chứng từ giao dịch cho KH, lưu liên 1 và séc vào tập chứng từ gốc.

+ Trường hợp chi tiền vượt quá hạn mức cho phép của mỗi GDV theo quy định

NH là 100 triệu đồng. GDV in Bảng kê giao nhận các loại tiền do GDV tự nhập vào

chương trình, chuyển cho thủ quỹ dựa vào bảng kê và chi tiền cho KH.

+ Trường hợp KH nộp tiền vào TK tiền gửi thanh toán trong vòng 2 ngày làm

việc mà rút ra thì NH sẽ thu phí sử dụng tiền từ tài khoản trong vòng 2 ngày hoặc

trường hợp nếu séc này đến, KH lĩnh tiền mặt luôn trong ngày ký phát séc sẽ thu phí

rút sớm trên số tiền chuyển đến tối thiểu là 11.000 đồng, tối đa là 2.200.000 đồng và

0,03% tổng số tiền trên séc đối với giao dịch rút tiền mặt lớn hơn 25 triệu (mức phí đã

bao gồm thuế GTGT), KH có thể trả phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, hệ thống tự
động hạch toán tách riêng phần thuế GTGT 10%  ra phần phí.

Nợ TK 421101 _Tiền gửi thanh toán của KH

Nợ TK 101101 _Tiền mặt tại quỹ
Có TK 101101 _Tiền mặt tại quỹ
Có TK 713001 _Thu từ dịch vụ ngân quỹ (nếu có)

Có TK 453101 _Thuế GTGT 10% (nếu có)
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Ví dụ: Ngày 4/3/2013, chủ TK là Lê Thị Phương Thảo dùng séc lĩnh tiền mặt rút

tại Chi nhánh với số tiền 67 triệu đồng, đơn vị ký phát là Công ty TNHH TM-DV

Ngọc Thanh, địa chỉ số 78A Hàn Mặc Tử, TP Huế (số TK tiền gửi thanh toán tại Chi

nhánh là 4009201001135).

Sau khi kiểm tra các yếu tố hợp lệ trên tờ séc và giấy CMND của người lĩnh tiền

là Lê Thị Phương Thảo, GDV chuyển cho KSV phê duyệt trên hệ thống. GDV nhận

lại tờ séc, nhập liệu thông tin vào hệ thống, chọn loại giao dịch “Rút tiền từ TK không

kỳ hạn” và in Chứng từ giao dịch 2 liên để KSV ký tên, đóng dấu. Sau đó, GDV nhận

lại lưu liên 1 và gửi liên 2 cho KH.

GDV kiểm tra và tiến hành chi tiền tại quầy kèm theo bảng kê chi tiền mặt không

cần phải qua KSV vì trường hợp này số tiền KH rút nằm trong hạn mức thu chi của

GDV. Ngược lại, nếu số tiền chi cho séc lĩnh tiền mặt vượt quá hạn mức thì GDV phải

tiến hành đưa tờ séc cho người có thẩm quyền duyệt, sau đó chuyển chứng từ qua

phòng ngân quỹ để chi cho KH.

Đây là trường hợp thu phí KH rút sớm, mức phí (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là

20.100 VND ( 0,03% x 67.000.000 = 20.100), hệ thống tự động hạch toán tách riêng

phần thuế ra phần phí:

Nợ TK 421101 67.020.100 VND

Có TK 101101 67.000.000 VND

Có TK 713001 18.273 VND

Có TK 453101 1.827 VND

Mẫu Séc: Xem phụ lục 7

2.3.2. Kế toán nghiệp vụ thanh toán bằng Ủy nhiệm chi

 Khác với séc, UNC không cần phải làm giấy yêu cầu mua như séc mà được

NHNo&PTNH chi nhánh Nam Sông Hương phát hành miễn phí cho KH là cá nhân

hay tổ chức có nhu cầu sử dụng.

 Khi KH có nhu cầu sử dụng dịch vụ UNC để thanh toán: KH cầm phiếu UNC

đến quầy giao dịch tại NH yêu cầu trích từ TK của mình trả cho người thụ hưởng có

tên trong phiếu UNC. UNC phải được điền đầy đủ các thông tin (phần dành cho KH)

theo mẫu lập sẵn của NH và ký tên, đóng dấu (nếu có) vào tất cả các liên của UNC,
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sau đó nộp cho GDV. GDV tiếp nhận UNC từ phía KH, tiến hành kiểm tra các yếu tố

pháp lý của UNC, đối chiếu mẫu dấu, chữ ký chủ TK và kế toán trưởng đã đăng ký với

NH, sau đó vào chương trình vấn tin để xem số dư trong TK tiền gửi của KH có đủ để

thanh toán số tiền trên UNC hay không. Nếu tất cả đều hợp lệ, GDV sẽ ký tên vào

UNC và chuyển cho KSV để xét duyệt. Sau đó, GDV sẽ trả lại liên 2 cho KH và lưu

liên 1 vào tập hồ sơ.

 Dựa vào việc KH yêu cầu chi cùng hay khác hệ thống mà GDV sẽ hạch toán,

thu phí khác nhau và xử ký theo từng trường hợp sau:

a) Trường hợp đơn vị thụ hưởng có TK tại NHNo&PTNT Chi nhánh Nam

Sông Hương - Thừa Thiên Huế

- Tài khoản sử dụng:

TK 421101: Tiền gửi thanh toán của KH (cá nhân hoặc tổ chức) tại NH.

- Chứng từ sử dụng: UNC 2 liên, Chứng từ giao dịch được in ra từ hệ thống.

- Quy trình hạch toán:

+ Đây là trường hợp cả hai KH đều mở TK tại cùng một NH nên việc thực hiện

thanh toán tương đối đơn giản bằng cách trích TK của đơn vị trả tiền chuyển trực tiếp

vào TK của đơn vị thụ hưởng qua giao diện màn hình nghiệp vụ tiền gửi DP “Rút tiền

từ TK không kỳ hạn” của đơn vị trả tiền và không tốn phí chuyển tiền.

+ GDV tiếp nhận UNC từ KH và kiểm tra TK, nội dung, số tiền chuyển, đối

chiếu con dấu, chữ ký của chủ TK bên trả tiền… GDV tiến hành nhập liệu vào hệ

thống màn hình nghiệp vụ tiền gửi và in chứng từ giao dịch gồm 2 liên chuyển cho kế

toán trưởng hoặc KSV ký duyệt kèm UNC và sau đó chuyển trả lại cho GDV để đưa

KH ký tên vào.

* 1 liên UNC (liên 1 - ngân hàng) và chứng từ giao dịch liên 1 được GDV lưu lại

vào tập chứng từ gốc sau khi đã hạch toán.

* 1 liên UNC (liên 2 - khách hàng) và chứng từ giao dịch liên 2 được NH trả lại

báo cho đơn vị trả tiền. Trường hợp KH là tổ chức yêu cầu nhận chứng từ giao dịch

còn KH là cá nhân nếu không yêu cầu thì không cần nhận liên 2 chứng từ giao dịch.
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+ GDV nhập liệu thông tin, tiến hành định khoản và hệ thống tự động tạo bút

toán sau:

Nợ TK 421101 _Tiền gửi thanh toán của đơn vị trả tiền

Có TK 421101 _Tiền gửi thanh toán của đơn vị thụ hưởng

Ví dụ: Ngày 7/3/2013, KH là Ngô Thị Thanh Hương có TK tại Chi nhánh Nam

Sông Hương (số TK 4009207000068) nộp UNC vào NH với nội dung là chuyển khoản

số tiền 2.000.000 VND cho Nguyễn Khánh Huyền cũng có TK tại Chi nhánh (số TK

4009205017051).

Khi nhận được UNC từ KH Ngô Thị Thanh Hương, GDV tiến hành kiểm tra tính

chính xác của chứng từ như tên TK KH, tên người nhận, số tiền, nội dung chuyển tiền

có đúng không. Sau khi đảm bảo các yếu tố là chính xác và đầy đủ thì GDV nhập liệu

vào màn hình nghiệp vụ tiền gửi DP “Rút tiền từ TK không kỳ hạn” và in chứng từ

giao dịch 2 liên. Sau đó chuyển bộ chứng từ cho KSV phê duyệt và gửi trả lại cho KH

Ngô Thị Thanh Hương liên 2 báo Nợ cho KH và liên 1 UNC kèm 1 liên chứng từ giao

dịch lại dùng làm chứng từ gốc lưu tại NH.

Nợ TK 421101 (Ngô Thị Thanh Hương) 2.000.000 VND

Có TK 421101 (Nguyễn Khánh Huyền) 2.000.000 VND

Mẫu Ủy nhiệm chi: Xem phụ lục 8

b) Trường hợp đơn vị thụ hưởng có TK tại NH cùng hệ thống với NH

Việc thanh toán cho các KH có TK tại NHNo&PTNT thuộc thành viên hệ thống

IPCAS phụ thuộc vào đối tượng KH đơn vị thụ hưởng.

Đơn vị thụ hưởng là cá nhân có TK tại NH cùng hệ thống với NH

- Tài khoản sử dụng:

TK 101101: Tiền mặt tại đơn vị

TK 421101: Tiền gửi thanh toán của KH (cá nhân) tại NH

TK 711001: Thu từ dịch vụ chuyển tiền trong nước

TK 453101: Thuế GTGT phải nộp

- Chứng từ sử dụng: UNC, Chứng từ giao dịch.
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- Quy trình hạch toán:

+ Đây là trường hợp đơn vị thụ hưởng là KH cá nhân có cùng hệ thống triển khai

IPCAS nên GDV được phép ghi Có trực tiếp vào TK của đơn vị thụ hưởng thông qua

giao diện chương trình nghiệp vụ tiền gửi DP của phần mềm.

+ GDV tiếp nhận chứng từ về UNC từ KH và kiểm tra các thông tin về tên, số

TK của đơn vị trả cũng như đơn vị hưởng, chữ ký, số tiền, nội dung chuyển tiền trên

UNC phải thật chính xác trước khi chuyển cho KSV.

+ Sau khi đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các thông tin trên UNC của KH thì

GDV nhập liệu vào chương trình máy tính qua màn hình gửi trực tiếp thông qua

nghiệp vụ “Rút tiền từ TK không kỳ hạn” của đơn vị trả tiền, hệ thống tự động tạo

bút toán:

Nợ TK 4211 _Tiền gửi thanh toán của đơn vị trả tiền

Có TK 4211 _Tiền gửi thanh toán của đơn vị thụ hưởng

+ GDV thu phí chuyển tiền, in chứng từ giao dịch với nội dung “Chuyển tiền đến

đơn vị nhận” gồm 2 liên, chuyển UNC kèm chứng từ giao dịch cho KSV kiểm tra, ký

duyệt và sau đó chuyển lại cho GDV để gửi cho KH ký vào chứng từ giao dịch.

* 1 liên UNC (liên chính) và chứng từ giao dịch liên 1 được GDV lưu lại làm

chứng từ gốc để ghi Nợ và báo Nợ bên trả tiền.

* 1 liên UNC và chứng từ giao dịch liên 2 được NH trả lại cho đơn vị trả tiền.

Nếu KH không yêu cầu thì không cần nhận liên 2 chứng từ giao dịch.

+ Về mức phí chuyển tiền trong trường hợp hai đơn vị mở tại hai chi nhánh của

NHNo&PTNT Việt Nam:

* Nếu chuyển tiền trong khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, mức phí là 0,02% số tiền

chuyển, tối thiểu là 11.000 đồng/món và tối đa là 1.100.000 đồng/món.

* Nếu chuyển tiền khác tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ phí là 0,04% số tiền chuyển,

tối thiểu là 18.000 đồng/món và tối đa là 2.200.000 đồng/món.

* Nếu chuyển khoản đi trên số tiền mặt nộp tại Chi nhánh mở TK trong vòng 2

ngày làm việc ngoài thu phí chuyển tiền Chi nhánh thu thêm phí trên số tiền chuyển đi

sớm là 0,03% số tiền chuyển, tối thiểu là 11.000 đồng/món và tối đa là 2.200.000

đồng/món.
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* Mức phí trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.

* KH có thể trả phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, hệ thống tự động hạch toán

tách riêng phần thuế GTGT 10%  ra phần phí. Nếu TK của KH không đủ để thanh toán

phí thì GDV phải báo lại để KH nộp thêm tiền vào TK tiền gửi để thanh toán.

Mức phí:

Nợ TK 421101 _Tiền gửi thanh toán của KH

Nợ TK 101101 _Tiền mặt tại quỹ

Có TK 711001 _Thu phí dịch vụ từ chuyển tiền trong nước

Có TK 453101 _Thuế GTGT 10%

Ví dụ: Ngày 6/3/2013, KH là Võ Đại Châu có TK tại Chi nhánh Nam Sông

Hương (số TK 4009205003868) nộp UNC vào NH với nội dung là chuyển khoản số

tiền 10.000.000 VND cho Lê Hoàng Luận có TK tại Chi nhánh NHNo&PTNT Sài

Gòn (số TK 1600205362130).

Khi nhận được UNC từ KH Võ Đại Châu, GDV tiến hành kiểm tra tính chính xác

của chứng từ như tên TK KH, tên người nhận, số tiền, nội dung chuyển tiền. Sau khi

đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các thông tin trên UNC của KH thì nhập liệu vào

chương trình máy tính qua màn hình gửi tiền trực tiếp thông qua nghiệp vụ “Rút tiền

từ TK không kỳ hạn”, hệ thống tự động hạch toán và GDV in chứng từ giao dịch. Đây

là trường hợp trích UNC chuyển tiền 10.000.000 VND cùng hệ thống, khác tỉnh, thành

phố nên thu phí đã gồm thuế GTGT là 18.000 đồng/món.

Nợ TK 421101 (Võ Đại Châu) 10.018000 VND

Có TK 421101 (Lê Hoàng Luận) 10.000.000 VND

Có TK 711001 16.364 VND

Có TK 453101 1.636 VND

Sau đó chuyển bộ chứng từ kèm UNC cho KSV phê duyệt và gửi trả lại cho KH

Võ Đại Châu 1 liên báo Nợ cho KH và liên còn lại dùng làm chứng từ gốc lưu tại NH.
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Đơn vị thụ hưởng là tổ chức kinh tế có TK tại NH cùng hệ thống

- Tài khoản sử dụng:

TK 421101: Tiền gửi thanh toán của KH (tổ chức) tại NH

TK 519101: Điều chuyển vốn nội bộ

TK 711001: Thu từ dịch vụ chuyển tiền trong nước

TK 453101: Thuế GTGT phải nộp

- Chứng từ sử dụng là UNC, chứng từ giao dịch và Lệnh chuyển Có được in ra

từ chương trình.

- Quy trình hạch toán:

+ Trường hợp đơn vị thụ hưởng là tổ chức kinh tế, Chi nhánh Nam Sông Hương

không thể hạch toán trực tiếp vào TK của đơn vị thụ hưởng mà phải qua TK trung gian

519101 - Điều chuyển vốn của Chi nhánh Nam Sông Hương thông qua Lệnh thanh

toán nội bộ giữa 2 chi nhánh NHNo&PTNT trong hệ thống IPCAS.

+ GDV nhận UNC, kiểm tra các thông tin về chữ ký, số TK của đơn vị trả tiền và

đơn vị thụ hưởng cũng như NH của đơn vị thụ hưởng, nội dung chuyển tiền trước khi

chuyển cho KSV.

+ GDV nhập liệu nội dung chuyển tiền vào chương trình máy tính qua màn hình

chuyển tiền đi, chọn loại giao dịch KO - phương thức thanh toán giữa 2 chi nhánh

NHNo&PTNT thuộc thành viên hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng IPCAS, hệ

thống tự động tạo bút toán. GDV in chứng từ giao dịch kèm UNC chuyển cho KSV

kiểm tra, phê duyệt.

* 1 liên UNC (liên chính) và chứng từ giao dịch liên 1 được GDV lưu lại làm

chứng từ gốc để ghi Nợ và báo Nợ bên trả tiền.

* 1 liên UNC và chứng từ giao dịch liên 2 được NH trả lại cho đơn vị trả tiền

nếu KH yêu cầu.

+ NH dựa vào chứng từ gốc và lập Lệnh thanh toán - Lệnh có với loại chuyển

tiền KO chuyển đến NH của đơn vị thụ hưởng. Trên lệnh thanh toán gửi đi, GDV phải

diễn giải đầy đủ các thông tin được thể hiện trên UNC bao gồm NH gửi lệnh, NH nhận

lệnh, Tên đơn vị phát lệnh, Tên đơn vị nhận lệnh, số TK của đơn vị phát lệnh, số TK

của đơn vị nhận lệnh, số tiền chuyển và nội dung chuyển tiền.
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+ Về mức phí chuyển tiền: tương tự như trường hợp trên.

Nợ TK 4211 _Tiền gửi thanh toán của đơn vị trả tiền

Có TK 519101 _Điều chuyển vốn của Chi nhánh

Có TK 711001 _Thu phí dịch vụ từ chuyển tiền trong nước

Có TK 453101 _Thuế GTGT 10%

Ví dụ:

1) Ngày 25/2/2013, KH là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng

VietLand (địa chỉ 11 Nguyễn Thái Học, P.Phú Hội, Huế) có TK tại Chi nhánh Nam

Sông Hương (số TK 4009201001339) nộp UNC vào NH với nội dung là nộp tiền

BHXH, BHYT 3.400.000 VND cho Cơ quan BHXH Thành Phố Huế (địa chỉ 15/1 Tôn

Đức Thắng) có TK tại Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế (số TK

4000202957025).

Khi nhận được UNC từ KH Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng

Vietland, GDV tiến hành kiểm tra tính chính xác của chứng từ như tên TK KH, tên

người nhận, số tiền, nội dung chuyển tiền. Sau khi đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các

thông tin trên UNC của KH thì nhập liệu vào chương trình máy tính qua màn hình

chuyển tiền đi, chọn loại giao dịch chuyển tiền KO, hệ thống tự động hạch toán và

GDV in chứng từ giao dịch:

Nợ TK 421101 (Công ty cổ phần VietLand) 3.411.000 VND

Có TK 519101 (Điều chuyển vốn) 3.400.000 VND

Có TK 711001 10.000 VND

Có TK 453101 1.000 VND

Đây là trường hợp trích UNC chuyển tiền 3.400.000 VND cùng hệ thống, cùng

tỉnh, thành phố nên thu phí đã gồm thuế GTGT là 11.000 đồng/món.

Sau đó chuyển bộ chứng từ cho KSV phê duyệt và NH lập Lệnh thanh toán -

Lệnh chuyển Có căn cứ trên chứng từ gốc gửi đi NHNo&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế.

GDV gửi trả lại cho KH Công ty cổ phần Vietland 1 liên UNC cùng liên 2 chứng từ

giao dịch báo Nợ cho KH và 2 liên còn lại dùng làm chứng từ gốc lưu tại NH.

Mẫu Lệnh thanh toán – Lệnh Có: Xem phụ lục 8
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2) Ngày 4/3/2013, KH  là Công ty TNHH Minh Hòa có TK tại Chi nhánh Nam

Sông Hương (số TK 4009201000446) nộp UNC vào NH với nội dung là thanh toán

tiền hàng tháng 2/2013 với số tiền 450.000.000 VND cho Công ty cổ phần Nội thất

Hòa Phát (địa chỉ 171 Trường Chinh, Q. Thanh Kê, TP Đà Nẵng)  có TK tại Chi nhánh

NHNo&PTNT Cho Con (số TK 2011201866868).

Khi nhận được UNC từ KH Công ty TNHH Minh Hòa, GDV xử lý chứng từ

tương tự ví dụ trên.

Nợ TK 421101 (Công ty TNHH Minh Hòa) 450.180.000 VND

Có TK 519101 (Điều chuyển vốn) 450.000.000 VND

Có TK 711001 163.636 VND

Có TK 453101 16.364 VND

Đây là trường hợp trích UNC chuyển tiền 450.000.000 VND cùng hệ thống, khác

tỉnh, thành phố nên thu phí đã gồm thuế GTGT là 180.000 VND (0,04% x

450.000.000 = 180.000).

Sau đó chuyển bộ chứng từ cho KSV phê duyệt và NH lập Lệnh chuyển Có căn

cứ trên chứng từ gốc gửi đi NHNo&PTNT Cho Con. GDV gửi trả lại cho KH Công ty

TNHH Minh Hòa 1 liên UNC và chứng từ giao dịch liên 2 báo Nợ cho KH và 2 liên

còn lại dùng làm chứng từ gốc lưu tại NH.

c) Trường hợp đơn vị thụ hưởng có TK tại NH khác hệ thống với NH.

Đơn vị thụ hưởng có TK tại NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoặc NH

Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam

Chi nhánh Nam Sông Hương có tham gia thanh toán song phương hay còn gọi là

song biên được áp dụng đối với hai NH là NHĐT&PT và NHTMCP Công Thương.

Trường hợp này, GDV vẫn hạch toán thông qua TK trung gian 519101 - Điều chuyển

vốn của Chi nhánh Nam Sông Hương, tuy nhiên Lệnh thanh toán sẽ được gửi thẳng tới

NH của đơn vị thụ hưởng.

Tài khoản sử dụng, chứng từ và quy trình hạch toán, xử lý luân chuyển chứng từ

tương tự trường hợp Đơn vị thụ hưởng là tổ chức kinh tế có TK tại NH cùng hệ thống

với NH nhưng trường hợp này, GDV nhập liệu thông tin vào màn hình chuyển tiền đi
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và chọn loại giao dịch chuyển tiền là BP - thanh toán trực tiếp đi thẳng giữa chi nhánh

NHNo&PTNT thành viên hệ thống IPCAS với NH khác hệ thống có tham gia thanh

toán song phương.

- Về mức phí chuyển tiền:

* Nếu chuyển tiền đi khác hệ thống trong khu vực TP Huế đối với giao dịch số

tiền < 500 triệu đồng, mức phí là 0,04% số tiền chuyển, tối thiểu là 18.000 đồng/món

và tối đa là 330.000 đồng/món.

* Nếu chuyển tiền đi khác hệ thống trong khu vực TP Huế đối với giao dịch số

tiền > 500 triệu đồng, mức phí là 0,05% số tiền chuyển, tối thiểu là 18.000 đồng/món

và tối đa là 3.330.000 đồng/món.

* Nếu chuyển tiền đi khác hệ thống khác khu vực TP Huế, mức phí là 0,05% số

tiền chuyển, tối thiểu là 22.000 đồng/món và tối đa là 3.300.000 đồng/món.

* Nếu chuyển khoản đi trên số tiền mặt nộp tại Chi nhánh mở TK trong vòng 2

ngày làm việc ngoài thu phí chuyển tiền Chi nhánh thu thêm phí trên số tiền chuyển đi

sớm từ 25 triệu đồng trở lên là 0,03% số tiền chuyển, tối thiểu là 11.000 đồng/món và

tối đa là 2.200.000 đồng/món.

* Mức phí trên đã bao gồm thuế GTGT 10%

Ví dụ:

1) Ngày 23/1/2013, KH  là Trung tâm Văn hóa thông tin Thừa Thiên Huế (địa

chỉ 41A Hùng Vương) có TK tại Chi nhánh Nam Sông Hương (số TK

4009201000190) nộp UNC vào NH với nội dung là chuyển khoản thanh toán lương,

công tác phí và VPP khoán HĐNV tháng 1/2013 vào thẻ ATM theo danh sách với số

tiền 9.711.423 VND vào TK tại NHĐT&PT Huế (Số TK 55110000228075).

Khi nhận được UNC từ KH Trung tâm Văn hóa thông tin Thừa Thiên Huế, GDV

tiến hành kiểm tra tính chính xác của chứng từ như tên TK KH, tên người nhận, số

tiền, nội dung chuyển tiền. Sau khi đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các thông tin trên

UNC của KH thì nhập liệu vào chương trình máy tính qua màn hình chuyển tiền, chọn

loại giao dịch BP, hệ thống tự động hạch toán, tách riêng phần thuế GTGT 10%  và

GDV in chứng từ giao dịch:
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Nợ TK 421101 (Trường CĐSP Thiên Huế) 9.729.423 VND

Có TK 519101 9.711.423 VND

Có TK 711001 16.364 VND

Có TK 453101 1.636 VND

Đây là trường hợp trích UNC chuyển tiền 9.711.423 VND khác hệ thống, cùng

tỉnh, thành phố nên thu phí đã gồm thuế GTGT là 18.000 VND (số tiền chuyển < 500

triệu đồng).

Sau đó chuyển bộ chứng từ cho KSV phê duyệt và NH lập Lệnh chuyển Có căn

cứ trên chứng từ gốc gửi đi NHĐT&PT Huế. GDV gửi trả lại cho KH KH Trung tâm

Văn hóa thông tin Thừa Thiên Huế 1 liên UNC và chứng từ giao dịch liên 2 báo Nợ

cho KH và 2 liên còn lại dùng làm chứng từ gốc lưu tại NH.

2) Ngày 6/3/2013, KH  là DNTN LAZANG Lốp Hai Quỳnh có TK tại Chi nhánh

Nam Sông Hương (số TK 4009201000648) nộp UNC vào NH với nội dung là thanh

toán tiền mua xe ô tô với số tiền 44.000.000 VND cho Công ty TNHH Sản xuất & TM

Hải Vân)  có TK tại Chi nhánh NHTMCP Công Thương VN - Đà Nẵng (số TK

102010000191298).

Khi nhận được UNC từ KH DNTN LAZANG Lốp Hai Quỳnh, GDV tiến hành

xử lý như ví dụ trên. GDV nhập liệu thông tin vào màn hình chuyển tiền đi, chọn loại

giao dịch BP, tiến hành định khoản và hệ thống tạo bút toán:

Nợ TK 421101 (DNTN LAZANG Lốp Hai Quỳnh) 44.022.000 VND

Có TK 519101 44.000.000 VND

Có TK 711001 20.000 VND

Có TK 453101 2.000 VND

Đây là trường hợp trích UNC chuyển tiền 44.022.000 VND khác hệ thống, khác

tỉnh, thành phố nên thu phí đã gồm thuế GTGT là 22.000 VND.

Sau đó chuyển bộ chứng từ cho KSV phê duyệt và NH lập Lệnh chuyển Có căn

cứ trên chứng từ gốc gửi đi NHTMCP Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng. GDV gửi

trả lại cho KH DNTN LAZANG Lốp Hai Quỳnh 1 liên UNC cùng liên 2 chứng từ

giao dịch báo Nợ cho KH và 2 liên còn lại dùng làm chứng từ gốc lưu tại NH.
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Đơn vị thụ hưởng có TK tại các NH khác

- Trường hợp này NH đơn vị thụ hưởng khác hệ thống với Chi nhánh nên không

thể chuyển trực tiếp cho NH đơn vị thụ hưởng mà phải lập Lệnh chuyển Có qua màn

hình chuyển tiền gửi đi NHNo&PTNT Tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với trường hợp

UNC chuyển tiền trong Tỉnh Thừa Thiên Huế) hoặc Lệnh chuyển Có qua màn hình

chuyển tiền gửi đi NHNo&PTNT Tỉnh nơi NH đơn vị thụ hưởng (đối với trường hợp

chuyển tiền ngoài địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế) sau đó tại NH nhận lệnh - NH tỉnh sẽ

thực hiện thanh toán với NH đơn vị thụ hưởng khác hệ thống trên cùng địa bàn.

- Quy trình hạch toán và xử lý chứng từ tương tự như trường hợp đơn vị thụ

hưởng là tổ chức kinh tế có TK tại NH cùng hệ thống. Tuy nhiên, GDV chọn loại giao

dịch chuyển tiền đi là KC - thanh toán giữa 2 chi nhánh thuộc thành viên hệ thống

IPCAS, tại chi nhánh IPCAS nhận chuyển tiền đến thực hiện thanh toán với NH khác

hệ thống trên cùng địa bàn.

- Mức phí: xử lý tương tự như trường hợp trên.

Ví dụ:

1) Ngày 4/3/2013, KH  là Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế (địa chỉ

123 Nguyễn Huệ) có TK tại Chi nhánh Nam Sông Hương (số TK 4009201000155)

nộp UNC vào NH với nội dung là chuyển khoản tiền lương hợp đồng tháng 3/2013 với

số tiền 19.506.854 VND vào TK của Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế ở tại

Phòng Giao Dịch TP Huế - NH Thương mại cổ phần Đông Á (Số TK 001466260003).

Khi nhận được UNC từ KH Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế, GDV

tiến hành kiểm tra tính chính xác của chứng từ như tên TK KH, tên người nhận, số

tiền, nội dung chuyển tiền. Sau khi đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các thông tin trên

UNC của KH thì nhập liệu vào chương trình máy tính qua màn hình chuyển tiền, chọn

loại giao dịch chuyển tiền đi KC, hệ thống tự động hạch toán, tách riêng phần thuế

GTGT 10%  và GDV in chứng từ giao dịch 2 liên:

Nợ TK 421101 (Trường CĐSP Thiên Huế) 19.524.854 VND

Có TK 519101 (Điều chuyển vốn) 19.506.854 VND

Có TK 711001 16.364 VND

Có TK 453101 1.636 VND
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Đây là trường hợp trích UNC chuyển tiền 19.506.854 VND khác hệ thống, cùng

tỉnh, thành phố nên thu phí đã gồm thuế GTGT là 18.000 VND (số tiền chuyển < 500

triệu đồng).

Sau đó chuyển bộ chứng từ cho KSV phê duyệt và NH lập Lệnh chuyển Có căn

cứ trên chứng từ gốc gửi đi NHNo&PTNT Tỉnh Thừa Thiên Huế để NH tỉnh thực hiện

thanh toán bù trừ với NH Đông Á. GDV gửi trả lại cho Trường Cao đẳng sư phạm

Thừa Thiên Huế 1 liên UNC cùng liên 2 chứng từ giao dịch báo Nợ cho KH và 2 liên

còn lại dùng làm chứng từ gốc lưu tại NH.

2) Ngày 6/3/2013, KH  là Nguyễn Đình Đàng có TK tại Chi nhánh Nam Sông

Hương (số TK 4009205017051) nộp UNC vào NH với nội dung là chuyển khoản số

tiền 9.006.000 VND cho Lâm Thị Vẹn có TK tại NH Eximbank chi nhánh Tân Phú -

HCM (số TK 210014849002039).

Khi nhận được UNC từ KH Nguyễn Đình Đàng, GDV kiểm tra tính chứng từ và

xử lý như ví dụ trên. GDV nhập liệu thông tin vào màn hình chuyển tiền đi, chọn loại

giao dịch KC và tiến hành định khoản:

Nợ TK 421101 (Nguyễn Đình Đàng) 9.024.000 VND

Có TK 519101 (Điều chuyển vốn) 9.006.000 VND

Có TK 711001 16.364 VND

Có TK 453101 1.636 VND

Đây là trường hợp trích UNC chuyển tiền 9.006.000 VND khác hệ thống, cùng

tỉnh, thành phố nên thu phí đã gồm thuế GTGT là 18.000 VND (số tiền chuyển < 500

triệu đồng)

Sau đó chuyển bộ chứng từ cho KSV phê duyệt và NH lập Lệnh chuyển Có căn

cứ trên chứng từ gốc gửi đi NH nhận lệnh là NHNo&PTNT Sài Gòn. GDV gửi trả lại

cho KH Nguyễn Đình Đàng 1 liên UNC kèm chứng từ giao dịch liên 2 báo Nợ cho KH

và 2 liên còn lại dùng làm chứng từ gốc lưu tại NH.

2.3.3. Kế toán nghiệp vụ thanh toán bằng Thẻ ngân hàng

Tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Sông Hương chủ yếu phát hành một loại

hình thẻ là thẻ ghi nợ nội địa Success. Thẻ Ghi nợ nội địa - Success là thẻ cá nhân do

NHNo&PTNT phát hành, cho phép chủ thẻ sử dụng trong phạm vi số dư TK gửi tiền
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không kỳ hạn và mức thấu chi để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại

đơn vị chấp nhận thẻ hoặc điểm ứng tiền mặt (ATM/EDC) trong phạm vi lãnh thổ

Việt Nam. Hiện tại cũng chưa có dịch vụ thấu chi cho loại thẻ này nên quy trình kế

toán nghiệp vụ thẻ tại Chi nhánh rất đơn giản chỉ liên quan đến việc hạch toán các

loại phí về thẻ.

- Tài khoản sử dụng:

TK 421101: Tiền gửi thanh toán của KH

TK 101101: Tiền mặt tại quỹ

TK 711016: Thu phí phát hành thẻ

TK 711017: Thu phí phát hành lại thẻ

TK 453101: Thuế GTGT

- Chứng từ sử dụng: Giấy đăng ký thông tin khách hàng, Giấy đề nghị phát

hành thẻ kiêm hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ, Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn, Giấy đề

nghị phát hành lại thẻ, Chứng từ giao dịch.

- Quy trình hạch toán thủ tục mở thẻ ghi nợ nội địa Success:

+ Trường hợp KH mới giao dịch với Chi nhánh lần đầu và chưa có TK tiền gửi

không kỳ hạn thì GDV sẽ hướng dẫn KH mở hồ sơ đăng ký thông tin KH và mở TK

thẻ ghi nợ nội địa. KH tiến hành điền đầy đủ thông tin vào mẫu “Giấy đăng ký thông

tin khách hàng” và “Giấy đề nghị phát hành thẻ kiêm hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ”

kèm bản sao giấy CMND và ảnh 3*4 hoặc 4*6.

GDV khai báo thông tin của KH trên máy tính nối mạng với trung tâm thẻ

Agribank thông qua phần mềm IPCAS. Trên dữ liệu do GDV chi nhánh nhập, bộ phận

kỹ thuật trung tâm thẻ tiến hành cấp số thẻ, mã PIN lần đầu, nhập thẻ trên phôi từ và

gửi thẻ cho GDV chi nhánh theo đường bưu điện.

+ Trường hợp KH đã giao dịch tại Chi nhánh và đã được cấp mã số KH thì

không cần đăng ký mở hồ sơ mà chuyển sang mở TK thẻ ghi nợ nội địa bằng cách

điền thông tin vào “Giấy đề nghị phát hành thẻ kiêm hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ”.

+ Sau đó GDV chuyển các giấy tờ liên quan cho KSV tiến hành kiểm tra, căn

cứ vào chứng từ đã được ký duyệt, GDV vào chương trình thực hiện đăng ký phát

hành thẻ cho KH và cán bộ kiểm soát thực hiện phê duyệt trên hệ thống.
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+ GDV tiến hành thu phí phát hành thẻ, hiện tại mức phí phát hành thẻ ghi nợ
nội địa Success tại Chi nhánh là 50.000 VND, trường hợp KH có nhu cầu phát hành

nhanh là 100.000 VND, GDV nhập liệu vào chương trình, chọn loại giao dịch “Mở TK

tiền gửi không kỳ hạn”, hệ thống tự động hạch toán và tách riêng ra phần thuế:

Nợ TK 421101 _Tiền gửi thanh toán của KH

Nợ TK 101101 _Tiền mặt tại quỹ
Có 711016 _Thu phí phát hành thẻ
Có 453101 _Thuế GTGT 10%

+ Sau khi hoàn thành việc hạch toán, GDV in chứng từ giao dịch chuyển cho

KSV ký duyệt, 1 liên dùng làm chứng từ gốc lưu vào hồ sơ KH, 1 liên gửi cho KH.

Đồng thời GDV in Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn giao cho KH, thời gian giao thẻ
cho KH là sau 7 ngày làm việc kể từ ngày Chi nhánh nhận được Giấy đề nghị phát

hành thẻ kiêm hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ.

+ Khi NH nhận được thẻ và mã PIN từ Trung tâm thẻ, GDV nghiệp vụ thẻ có

trách nhiệm đóng bì niêm phong thẻ và mã PIN trong cùng một phong bì trước khi

giao cho KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro tổn thất phát sinh về giao

dịch thẻ (nếu có) tính từ thời điểm Chi nhánh nhận được thẻ và mã PIN (tính theo thời

điểm xác nhận thẻ và mã PIN với bên bưu điện) từ Trung tâm thẻ đến khi giao thẻ và

mã PIN cho KH.

+ Khi KH đến nhận thẻ, GDV làm nghiệp vụ thẻ kiểm tra CMND hoặc hộ chiếu

và giấy hẹn với thông tin đăng ký phát hành thẻ trên hệ thống, nếu khớp đúng thì giao

thẻ và bì niêm phong mã PIN cho KH, yêu cầu KH ký chữ ký mẫu vào mặt sau của thẻ
và ghi rõ ngày, giờ nhận thẻ, ký xác nhận đã giao thẻ trên Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy

hẹn đồng thời vào chương trình thực hiện kích hoạt thẻ cho KH trên IPCAS và trên

phần mềm quản lý thẻ FIMI. đăng ký hiệu lực của thẻ.

Ví dụ: Ngày 26/4/2013, KH là Lê Xuân Tuân, địa chỉ Sen Thủy-Lệ Thủy-Quảng

Bình đến Chi nhánh để làm thẻ ghi nợ nội địa.

Trường hợp này KH mới giao dịch lần đầu chưa có TK tiền gửi không kỳ hạn tại

NH trước đó, nên KH cần điền thông tin vào Giấy đăng ký thông tin khách hàng và

Giấy đề nghị phát hành thẻ kiêm hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ để yêu cầu NH làm thẻ
cho mình. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, GDV chuyển giấy tờ cho KSV  kiểm tra,
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phê duyệt và nhận lại nhập liệu vào hệ thống loại giao dịch là “mở TK Tiền gửi không

kỳ hạn”. GDV in chứng từ giao dịch 2 liên với tổng số tiền mặt KH nộp là 100.000

VND trong đó 50.000 VND là phí làm thẻ đã bao gồm thuế GTGT 10% và  50.000

VND là số tiền tối thiểu bắt buộc phải có trong TK.

GDV chuyển chứng từ giao dịch cho KSV ký duyệt sau đó lưu liên 1 và gửi KH

liên 2, đồng thời in Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn giao cho KH và hẹn 7 ngày sau

đến Chi nhánh để nhận thẻ.

Hạch toán phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa Success như sau:
Nợ TK 101101    50.000 VND

Có 711016     45.455 VND

Có 453101       4.545 VND

Mẫu Giấy đăng ký thông tin khách hàng, Giấy đề nghị phát hành thẻ kiêm

hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ, Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn: Xem phụ lục 9

+ Trường hợp KH bị mất thẻ hoặc có nhu cầu cấp lại thẻ, KH cần mang theo

giấy CMND tới NH để yêu cầu phát hành lại thẻ. GDV in Giấy đề nghị phát hành lại

thẻ từ chương trình để KH điền đầy đủ thông tin và chuyển cho KSV ký duyệt, sau đó
nhận lại, vào màn hình chọn loại giao dịch “Thẻ thông thường” và in chứng từ giao

dịch từ hệ thống gửi KH liên 2.

Lệ phí mỗi lần phát hành lại thẻ là 25.000 VND (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

GDV nhập liệu thông tin và tiến hành hạch toán, hệ thống tự động tách riêng phần thuế
GTGT 10% ra phần phí:

Nợ TK 101101 _Tiền mặt tại quỹ
Có TK 711017 _Thu phí phát hành lại thẻ
Có TK 453101 _Thuế GTGT 10%

Ví dụ: Ngày 3/5/2013, KH Hồ Thị Phượng, địa chỉ Điền Lộc, Phong Điền, Huế
đến NH đề nghị cấp lại thẻ ghi nợ Success.

Sau khi KH điền thông tin vào Giấy đề nghị phát hành lại thẻ, GDV chuyển cho

KSV ký duyệt, GDV nhận lại, nhập liệu vào màn hình, chọn loại giao dịch “thẻ thông

thường” và in chứng từ giao dịch gồm 2 liên với nội dung là phát hành lại thẻ ghi nợ.

GDV chuyển chứng từ giao dịch cho KSV kiểm tra và nhận lại gửi KH liên 2, lưu liên
1 vào tập hồ sơ.
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Phí phát hành lại thẻ ghi nợ:

Nợ TK 101101        25.000 VND

Có TK 711017  22.727 VND

Có TK 453101    2.273 VND

Mẫu Giấy đề nghị phát hành lại thẻ: Xem phụ lục 9

 Cuối ngày, tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong ngày (giao dịch thu, chi tiền

mặt; giao dịch chuyển khoản thanh toán…) được GDV tổng hợp và in Bảng liệt kê các

giao dịch phát sinh trong ngày phục vụ cho việc kiểm soát cuối ngày tại NH vì theo

nguyên tắc kế toán NH cân đối theo ngày. Sau đó, các chứng từ giao dịch trong ngày

được sắp xếp thành tập theo từng GDV, theo thứ tự từ trên xuống, bao gồm: Bảng liệt

kê các giao dịch phát sinh trong ngày, thứ tự các giao dịch phát sinh theo bảng liệt kê

chứng từ (trong mỗi giao dịch, chứng từ ghi sổ (chứng từ giao dịch liên 1 lưu tại NH)

đặt trên, chứng từ gốc đặt dưới). Chứng từ sau khi sắp xếp thành từng tập được đóng
thành quyển Nhật ký chứng từ. Tùy theo số lượng chứng từ phát sinh hàng ngày mà

Chi nhánh thực hiện phân chia thành các quyển Nhật ký chứng từ cho phù hợp với

việc lưu trữ, bảo quản. Trong mỗi quyển Nhật ký chứng từ, xếp theo thứ tự tập chứng

từ của từng GDV. Bảng liệt kê tổng hợp giao dịch của toàn Chi nhánh trong ngày được

đặt ở vị trí trang đầu tiên trên cùng (sau tờ bìa của quyển Nhật ký chứng từ) của quyển

Nhật ký chứng từ thứ nhất.

Trường hợp số lượng chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày ít, Chi nhánh có thể
đóng nhiều ngày thành một quyển Nhật ký chứng từ nhưng phải đảm bảo sắp xếp đánh
số theo ngày, giữa các ngày có bìa ngăn cách. Đồng thời trên bìa của quyển Nhật ký

chứng từ phải ghi rõ nhật ký chứng từ từ ngày… đến ngày…, số lượng chứng từ từng

ngày và tổng số chứng từ của quyển Nhật ký. Việc phân loại, sắp xếp, đóng gói, bảo

quản chứng từ kế toán tại Chi nhánh phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, khoa học và thuận

tiện cho việc tra cứu.

Định kỳ (cuối tháng, cuối năm…) nếu KH có nhu cầu xem số dư TK cũng như
các liệt kê các bút toán giao dịch của mình thì NH tiến hành in Sổ phụ tài khoản tiền
gửi thanh toán khách hàng (sổ chi tiết tài khoản) cho KH.

Sau đây là ví dụ về màn hình giao diện mẫu Sổ phụ tài khoản KH của Chi nhánh
NHNo&PTNT thực hiện triển khai chương trình IPCAS:
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CHƯƠNG 3

ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THANH TOÁN

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM SÔNG HƯƠNG –
THỪA THIÊN HUẾ

3.1. Nhận xét về công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng

tiền mặt tại Chi nhánh

3.1.1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động TTKDTM tại Chi nhánh
Phương thức TTKDTM ở nước ta theo quy định chủ yếu gồm 5 loại là Séc, UNC,

Ủy nhiệm thu, Thư tín dụng và Thẻ ngân hàng. Nhưng thực tế tại NHNo&PTNT chi

nhánh Nam Sông Hương chỉ phát sinh 3 hình thức là Séc, UNC và Thẻ ngân hàng.

Tuy nhiên, tỷ trọng doanh số TTKDTM tại Chi nhánh qua các năm vẫn không ngừng

tăng lên, các hình thức TTKDTM ngày càng phát huy được ưu thế.

- Đối với séc thì theo quy định có nhiều loại, nhưng tại NHNo&PTNT chi nhánh

Nam Sông Hương chỉ phát sinh séc lĩnh tiền mặt do còn nhiều  hạn chế trong điều kiện

Việt Nam nói chung hiện nay. KH là các tổ chức kinh tế chỉ có thể sử dụng séc để rút

tiền mặt tại Chi nhánh mà mình đã mua séc do vấn đề thanh toán séc chưa được online

giữa các chi nhánh trong hệ thống NHNo&PTNT với nhau.

- UNC là hình thức được KH sử dụng rộng rãi vì đặc tính dễ sử dụng, KH có thể

dùng UNC để chuyển tiền đi bất cứ NH nào trong cùng hệ thống hay khác hệ thống

hoặc khác địa phương một cách đơn giản và thuận lợi. Đặc biệt đối với

NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương nói riêng và NHNo&PTNT Việt Nam

nói chung đã thực hiện triển khai chương trình dự án hiện đại hóa hệ thống thanh

toán và kế toán KH nên việc chuyển tiền điện tử trong nội bộ hệ thống

NHNo&PTNT rất thuận lợi và nhanh chóng.

- Đối với thẻ thanh toán thì trong điệu kiện Việt Nam hiện nay nói chung hay trên

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng vẫn còn chưa được sử dụng rộng rãi do thói
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quen dùng tiền mặt trong thanh toán và khó khăn trong việc trang bị các thiết bị đọc

thẻ, mặt khác vẫn chưa có cơ sở chấp nhận thẻ đồng thời việc sử dụng thẻ của người

dân chỉ dừng lại chủ yếu ở giao dịch rút tiền mặt. Do đó trong các loại thẻ của Chi

nhánh thì thẻ ghi nợ nội địa Success là phát sinh nhiều nhất.

3.1.2. Đánh giá về công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM tại Chi nhánh
Về tổ chức công tác kế toán nói chung và công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán

không dùng tiền mặt nói riêng

- Về tổ chức công tác kế toán:

+ Ưu điểm: Chi nhánh triển khai mô hình giao dịch một cửa, phòng kế toán đồng

thời cũng là quầy giao dịch vừa thực hiện giao dịch vừa hạch toán do vậy tiết kiệm

thời gian giao dịch, việc gửi và rút tiền được thực hiện ở nhiều nơi nhờ khả năng giao

dịch đa chi nhánh. Khi thực hiện các giao dịch thanh toán, KH chỉ cần làm việc với

một GDV và nhận kết quả từ chính GDV này. Các GDV khi tiếp xúc giao dịch với KH

sẽ trực tiếp hạch toán đối với nghiệp vụ mà mình phụ trách, từ đó góp phần nâng cao ý

thức trách nhiệm đối với công việc đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả nghiệp vụ

kế toán TTKDTM tại Chi nhánh.

+ Nhược điểm: NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương không được trực tiếp

thanh toán bù trừ với các NH khác mà phải thông qua NHNo&PTNT tỉnh Thừa Thiên

Huế mà nguyên nhân là do Chi nhánh là một đơn vị hạch toán phụ thuộc NH tỉnh và

điều kiện về quản lý và kỹ thuật chưa cho phép. Do đó trường hợp dùng UNC thanh

toán khác hệ thống với NH thời gian gian thanh toán chậm hơn vì phải qua NH tỉnh để

đi NH tỉnh đi bù trừ với NH đơn vị thụ hưởng.

Hiện nay, Chi nhánh sử dụng phần mềm IPCAS, với các thao tác đều được thực

hiện trên máy vì vậy có nhược điểm là phụ thuộc nhiều vào máy móc. Việc ứng dụng

chương trình IPCAS tuy được áp dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay nhưng vẫn

còn chứa đựng rất nhiều rủi ro như máy móc đột nhiên hỏng hóc, mất mạng, nghẽn

đường truyền làm gián đoạn công việc cho GDV ảnh hưởng đến công tác kế toán

nghiệp vụ thanh toán nói chung và trong giao dịch đối với KH nói riêng. Ngoài ra, có

thể xảy ra rủi ro về việc những dữ liệu bảo mật bị đánh cắp, dữ liệu chưa chính xác,

còn hạn chế điều kiện về cơ sở vật chất.
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- Về tổ chức vận dụng chứng từ:

+ Ưu điểm: Quy trình kế toán hợp lý, chặt chẽ, các bút toán, tất cả mọi chứng từ

sau khi đã được GDV hạch toán đều phải thông qua KSV kiểm tra, phê duyệt. Chính

vì thế mà giảm thiểu tối đa các sai sót và rủi ro xảy ra trong quá trình luân chuyển, xử

lý chứng từ trong công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM tại phòng kế toán của Chi

nhánh. Đồng thời công tác thanh toán đã sớm được tin học hóa trong toàn bộ hệ thống,

đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, quản lý hồ sơ một cách khoa học và an toàn, đáp

ứng kịp thời cho hoạt động chỉ đạo điều hành kinh doanh.

Vận dụng hình thức kế toán máy sử dụng phần mềm tin học IPCAS trong hạch

toán phù hợp với tình hình hoạt động tại Chi nhánh, thuận tiện cho việc tra cứu chứng

từ và quản lý các nghiệp vụ đã và đang phát sinh. Chương trình IPCAS được đánh giá

là chương trình có khả năng bảo mật và toàn vẹn dữ liệu, đáp ứng khả năng giao dịch

với khối lượng lớn. Các chứng từ chủ yếu do KH lập và nộp vào NH nên NH phải sử

dụng cả chứng từ giấy thông thường và chứng từ điện tử. Đối với các chứng từ giấy

lưu trữ tại Chi nhánh được sắp xếp và phân loại rõ ràng, giúp NH thuận tiện trong việc

kiểm tra, tra soát chứng từ định kỳ. Từ những chứng từ gốc do KH lập, GDV lập thành

các chứng từ ghi sổ phù hợp yêu cầu của từng nghiệp vụ phát sinh và phải thông qua

sự kiểm soát của kế toán trưởng hoặc KSV. Các chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ được

lập trên giấy đóng thành tập theo ngày và lưu trữ tại kho. Các chứng từ ghi sổ trước

khi được in ra đều phải được lưu và hệ thống máy, do đó dễ dàng trong việc tra cứu

ngay trên hệ thống mạng của NH thông qua phần mềm.

+ Nhược điểm: Việc luân chuyển chứng từ còn qua nhiều giai đoạn làm mất

nhiều thời gian. Tình trạng chứng từ giao dịch không có người phê duyệt hoặc phê

duyệt chậm vẫn xảy ra do KSV và kế toán trưởng vắng mặt cùng lúc nên kéo dài thời

gian giao dịch của KH ảnh hưởng đến công tác thanh toán nói chung cũng như chất

lượng dịch vụ, uy tín của NH nói riêng.

Hiện tại, tại NH chưa có bộ phận tổng hợp chứng từ và bộ phận hậu kiểm để thực

hiện kiểm tra, đối chiếu trên bảng liệt kê các giao dịch phát sinh trong ngày của từng

GDV tại bộ phận thực hiện giao dịch với các chứng từ giao dịch trong ngày mà công
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việc này do Người phê duyệt sau khi ký xác nhận trên bảng liệt kê kiêm luôn việc thực

hiện kiểm tra, đối chiếu ký xác nhận nên có thể xảy ra rủi ro, sai sót trong việc tổng

hợp, kiểm soát chứng từ cuối ngày và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

-Về tổ chức vận dụng tài khoản: Hệ thống TK tổng hợp của NH rất ngắn gọn, dễ

nhớ và tiện ích vì là TK cấp V chỉ gồm 6 chữ số trong đó cấp I, II và III gồm 4 chữ số

là những TK tổng hợp do Thống đốc NHNN quản lý, làm cơ sở để hạch toán và lập

báo cáo gửi NHNN.

Hệ thống TK Chi nhánh áp dụng thống nhất trong hệ thống NHNo&PTNT Việt

Nam phù hợp với chương trình giao dịch IPCAS. Chi nhánh đã ứng dụng tốt công

nghệ thông tin hiện đại hóa trong hạch toán và quản lý, các nghiệp vụ phát sinh được

mã hóa thành các số hiệu TK tương ứng đã được quy định, phản ánh một cách rõ ràng,

đầy đủ nội dung và bảo đảm nguyên tắc hạch toán và lập báo cáo theo quy định của

NHNN Việt Nam.

- Về các điều kiện khác:

+ Về trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật

* Ưu điểm: Cơ sở vật chất tại Chi nhánh khá đầy đủ giúp các GDV có thể rút

ngắn thời gian làm việc, đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, quản lý hồ sơ một cách

khoa học và an toàn. Mọi phát sinh đều được ghi nhận vào phần mềm kế toán, thiết bị

in ấn chứng từ được trang bị đầy đủ. Mỗi GDV được trang bị một máy vi tính cá nhân

trong quản lý, tất cả các máy tính đều được nối mạng với nhau nên việc chia sẻ thông

tin về KH rất thuận lợi cho việc quản lý KH. Mỗi nghiệp vụ phát sinh, GDV trực tiếp

in chứng từ được cài sẵn từ chương trình ra nên rất thuận lợi cho việc cung cấp thông

tin cần thiết theo yêu cầu của KH.

* Nhược điểm: Chi nhánh chưa chủ động trong việc thực hiện các giải pháp để

mở rộng các hình thức TTKDTM của mình cũng như chưa có những chính sách

khuyến khích KH sử dụng. Hình thức TTKDTM tại Chi nhánh chưa đa dạng, chỉ mới

áp dụng là séc lĩnh tiền mặt, UNC và thẻ ngân hàng mà chưa có các hình thức khác

như séc chuyển khoản, ủy nhiệm thu hay thư tín dụng. Chỉ mới phát hành chủ yếu một

loại thẻ là thẻ ghi nợ nội địa mà chưa phát hành rộng rãi các loại thẻ tín dụng và thẻ

đặc thù cho từng lĩnh vực kinh doanh của KH. Số lượng máy ATM trên địa bàn còn ít,
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hiện có 2 máy ATM được lắp đặt thuộc sự quản lý của Chi nhánh và tình trạng hết tiền

thường xuyên xảy ra ảnh hưởng đến các giao dịch của KH. Nhiều KH chưa quen với

cách thức và quy trình hoạt động của máy ATM dẫn đến tình trạng thẻ bị nuốt nhiều.

+ Về trình độ nghiệp vụ

* Ưu điểm: Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người quyết định mọi

hoạt động của NH, Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Sông Hương đã đặc biệt coi trọng

việc tạo nguồn nhân lực để đảm bảo vận hành có hiệu quả hoạt động của NH trong giai

đoạn hiện nay và đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Đội ngũ nhân viên của

Chi nhánh có trình độ chuyên môn cao với trên 90% tốt nghiệp Đại học thể hiện qua

việc xử lý nghiệp vụ chính xác, kịp thời, cung cấp đầy đủ chứng từ theo yêu cầu của

KH, có tinh thần trách nhiệm, làm việc năng động, nhiệt tình trong công việc góp phần

làm nên sự thành công của NH.

* Nhược điểm: Hiện tại, số lượng GDV tại Chi nhánh còn ít và chưa đáp ứng hết

tất cả các yêu cầu của KH trong trường hợp đông khách hoặc một số GDV đi học bồi

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Trường hợp KSV hoặc kế toán trưởng vắng mặt dẫn

đến tình trạng chứng từ không người duyệt hoặc phê duyệt chậm, GDV phải đợi đến

lúc chứng từ được phê duyệt mới thực hiện được giao dịch kế tiếp, điều này làm mất

thời gian giao dịch và ảnh hướng đến chất lượng, uy tín của NH.

+ Hoạt động thương mại phát triển tạo môi trường thuận lợi cho công tác

TTKDTM phát triển. Thừa Thiên Huế là nơi tập trung khá nhiều các doanh nghiệp,

công ty đặc biệt liên quan đến du lịch nên hoạt động thương mại diễn ra khá nhiều, do

đó lưu lượng thanh toán tương đối lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để NHNo&PTNT

chi nhánh Nam Sông Hương phát triển TTKDTM.

Tuy nhiên, các phương thức TTKDTM chưa được KH quan tâm nhiều vì người

dân địa phương phần đông là người có thu nhập thấp, trình độ dân trí chưa cao và việc

sử dụng phương thức này chưa phổ biến đối với họ. Một phần do thói quen và tâm lý

thích dùng tiền mặt trong giao dịch mua bán được ưa chuộng từ xưa đến nay nên khó

thay đổi. KH dường như không quan tâm nhiều đến những hình thức TTKDTM vì

chưa hiểu rõ tiện ích của các phương thức này, không có cảm giác an tâm khi sử dụng

nhất là đối với thẻ.
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3.2. Một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán nghiệp vụ thanh

toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh

- Về tổ chức công tác kế toán

Ngân hàng nên đầu tư mở rộng triển khai chương trình dự án hiện đại hóa hệ

thống thanh toán và kế toán KH, trang bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật, nắm vững quy

trình nghiệp vụ thanh toán để thực hiện các phương thức thanh toán trực tiếp với các

NH khác hệ thống thông qua hệ thống điện tử liên NH mà không cần phải qua trung

gian NH tỉnh.

Trường hợp không thực hiện giao dịch trực tuyến trên hệ thống (sự cố như mất

điện, mạng bị ngắt, các giao dịch đặc thù có khoảng cách thời gian giữa xử lý nghiệp

vụ và hạch toán…), nếu GDV xác định được cơ sở, điều kiện để thực hiện giao dịch

off-line thì được phép giao dịch để phục vụ, giải phóng KH. GDV được sử dụng các

mẫu chứng từ in sẵn để thực hiện giao dịch, nhưng khi hạch toán vào hệ thống phải

cập nhật thông tin giao dịch (số bút toán, số tham chiếu...) trên chứng từ hoặc in

Chứng từ giao dịch làm chứng từ ghi sổ kèm theo chứng từ viết trên mẫu in sẵn đó.

Chi nhánh cần khắc phục tình trạng cùng một lúc không có Kế toán trưởng và

KSV, vì không có người phê duyệt chứng từ làm cho thời gian giao dịch kéo dài, KH

chờ đợi sẽ có cái nhìn không tốt ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của NH. Việc phê

duyệt chứng từ có thể tùy theo nghiệp vụ, việc phê duyệt có thể thực hiện trước,

trong hoặc sau khi thực hiện giao dịch đảm bảo trên chứng từ phải đầy đủ chữ ký

theo quy định.

Trường hợp KH mở TK tại Chi nhánh, nên photo lại 1 bản Giấy đăng ký thông

tin KH giao cho KH tránh tình trạng KH không nhớ chữ ký của mình đã đăng ký với

Chi nhánh, khi giao dịch ký không giống chữ ký lúc ban đầu đã đăng ký, điều này làm

gián đoạn trong việc giao dịch giữa KH và NH.

Theo quy định của Chi nhánh, KH có thể giao dịch đến 17h, việc kiểm chứng từ

chỉ thực hiện sau đó, NH nên giảm bớt giai đoạn kiểm đếm số lượng từng loại chứng

từ trên máy và thực tế có khớp nhau hay không, vì cuối ngày mỗi GDV in bảng liệt kê

chứng từ điện tử trong ngày để đối chiếu với các chứng từ trên giấy, và đánh số trên tất

cả các chứng từ thì có thể kiêm luôn được số lượng chứng từ.
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NH nên xây dựng bộ phận tổng hợp chứng từ hoặc bộ phận hậu kiểm để bộ phận

này thực hiện kiểm tra, đối chiếu ký xác nhận trên bảng liệt kê các giao dịch phát sinh

trong ngày và thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định sau khi người phê

duyệt ký trên bảng liệt kê tổng hợp giao dịch của toàn Chi nhánh.

Cán bộ nhân viên được cấp quyền sử dụng chương trình phải chịu trách nhiệm

bảo mật, quản lý và sử dụng tên truy cập và mật khẩu được giao theo đúng quy định về

thiết lập, sử dụng và quản trị User, Password nhằm hạn chế rủi ro về thông tin dữ liệu.

GDV chỉ được phép giao dịch khi đã hoàn thành khóa đào tạo về giao dịch một cửa tại

Chi nhánh.

- Về trang bị cơ sở vật chất

Trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật là một vấn đề khá quan trọng trong công

tác kế toán, vì hầu hết các giao dịch xảy ra đều được thực hiện trên máy và các chứng

từ thường xuyên được in ra nên cần thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống máy tính

và máy in định kỳ. Đồng thời nên trang bị thêm các phương tiện, thiết bị đảm bảo an

toàn khác như hệ thống máy camera để giám sát hoạt động tại Chi nhánh phục vụ cho

công tác quản lý và điều hành của NH. Chi nhánh cần hạn chế sự cố về kỹ thuật để

tránh tình trạng gián đoạn trong giao dịch giữa KH và NH, đồng thời cũng tránh được

sự gián đoạn trong việc hạch toán kế toán bằng cách đầu tư nâng cấp máy móc, hệ

thống đường truyền và hệ thống mạng máy tính. Ngoài ra, Chi nhánh cũng cần lắp đặt

thêm nhiều máy ATM vì các hệ thống máy ATM của Chi nhánh còn rất ít và chú trọng

bảo trì thường xuyên hệ thống máy giúp KH dễ dàng và thuận tiện hơn khi giao dịch.

- Về trình độ nghiệp vụ, trình độ quản lý

Công nghệ dù có cao đến mấy cũng phải có sự kiểm soát và vận hành của con

người. Do đó, bên cạnh việc hoàn thiện dần cơ sở vật chất, cần phải nâng cao trình độ

của các nhân viên NH. Các nhân viên phải được đào tạo kỹ lưỡng cách thức sử dụng

máy móc, đặc biệt phải hiểu rõ bản chất của quá trình thanh toán, tránh làm việc một

cách máy móc để khi xảy ra sự cố có thể xử lý được.

Chi nhánh nên quan tâm đến chất lượng phục vụ của các GDV, sự niềm nở và

phục vụ tận tình của các GDV sẽ khiến KH cảm thấy thoải mái và có ấn tượng tốt đối

với NH. Chi nhánh nên thường xuyên tốt chức cho các GDV tham gia lớp tập huấn
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nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và huấn luyện kỹ năng giao tiếp. Mặt khác, việc

thường xuyên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về công tác kế toán giúp cho các GDV

có khả năng giải quyết nhanh công việc trong mọi tình huống. Các văn bản hướng dẫn

hạch toán các nghiệp vụ liên quan đều được đưa lên hệ thống mạng nội bộ, GDV có

thể cập nhật thông tin kịp thời, giúp nâng cao trình độ nghiệp vụ và trình độ quản lý.

- Mở rộng các phương tiện TTKDTM

Chi nhánh nên đầu tư mở rộng dịch vụ Thẻ thanh toán nhằm khai thác tối đa lợi

thế của hệ thống thanh toán thẻ Agribank và để thu hút KH tham gia giao dịch tại Chi

nhánh ngày càng nhiều, Chi nhánh cần triển khai thực hiện thanh toán tự động các loại

dịch vụ qua TK thẻ mở tại Chi nhánh. Nên khai thác triệt để các tính năng của thẻ vì

đây là một kênh dịch vụ mà tất cả các NHTM đề hướng tới nên có tính cạnh tranh rất

cao. Đầu tư mở rộng dịch vụ Thẻ thanh toán nhằm khai thác tối đa lợi thế của hệ thống

thanh toán Thẻ NHNo&PTNT phù hợp với nhu cầu sử dụng của KH.

Mở rộng sử dụng các hình thức thanh toán séc đồng thời thực hiện online trong

vấn đề thanh toán séc giữa các chi nhánh NHNo&PTNT với nhau để KH có thể dùng

séc thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống

NHNo&PTNT Việt Nam.

- Tăng cường các hoạt động marketing

Trong cơ chế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt, các NH muốn

tồn tại và phát triển không thể ngồi đợi KH tìm đến mà cần chủ động tìm kiếm KH, có

biện pháp để khai thác tốt các KH tiềm năng. Trên quan điểm “KH là người trả lương

cho chúng ta”, đây là vấn đề mang tính nhận thức trong kinh doanh của thời đại ngày

nay. Ai cũng hiểu rõ KH, tạo được lòng tin và thỏa mãn tối đa nhu cầu của KH thì

người đó sẽ thành công. Vì vậy, NH phải đặt yếu tố KH lên hàng đầu trong chiến lược

kinh doanh của mình.

NH cần giữ vững KH truyền thống, tăng cường công tác tiếp thị đến KH để mở

rộng thị trường, nâng cao thị phần. Tăng cường quảng bá về các sản phẩm tiện ích của

NH thông qua các kênh thông tin như truyền hình, truyền thanh, sách báo, tạp chí,

panô áp phích, quảng bá rộng rãi trong các dịp như lễ hội Festival… nhằm tuyên
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truyền lợi ích của việc TTKDTM so với thanh toán bằng tiền mặt. Bên cạnh việc

nghiên cứu chính sách lãi suất thích hợp, Chi nhánh cần chú trọng nâng cao chất lượng

phục vụ KH, chất lượng các dịch vụ TTKDTM nhằm thu hút nguồn tiền gửi thanh

toán vì đây là nguồn vốn có lãi suất thấp. Ngoài ra, với cương vị là NH nông nghiệp,

cần có sự nghiên cứu, lập kế hoạch lâu dài sao cho có thể mở rộng dịch vụ thanh toán

ra đến các vùng nông thôn, tiến tới “văn minh trong thanh toán” làm cho nền kinh tế

Việt Nam trở nên năng động, linh hoạt hơn.
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PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Thanh toán là một trong những chức năng chủ yếu của hoạt động NH và có ý

nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế. Hoạt động TTKDTM với các phương

tiện đa dạng và được tổ chức tốt góp phần điều hòa lượng vốn trong xã hội, tiết kiệm

chi phí và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên để hoạt động TTKDTM

phát huy tối đa hiệu quả đối với nền kinh tế đòi hỏi các NHTM nói riêng và hệ thống

NH nói chung thì việc tổ chức, đảm bảo tốt công tác kế toán thanh toán sẽ giúp chất

lượng thanh toán được nâng cao thu hút mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế tham

gia vào quá trình thanh toán qua NH. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài “Kế toán

nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát
triển Nông thôn chi nhánh Nam Sông Hương – Thừa Thiên Huế” để có thể tìm

hiểu về thực tiễn nghiệp vụ kế toán TTKDTM của Chi nhánh. Trên cơ sở đó đóng góp

một phần nhỏ trong việc truyền tải những lý thuyết về kế toán nghiệp vụ TTKDTM và

thực tiễn hoạt động kế toán của NH.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành căn bản các mục tiêu đặt ra ban đầu. Cụ thể đề

tài đã giải quyết được các vấn đề cơ bản sau:

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về NH và kế toán nghiệp vụ các

hình thức TTKDTM liên quan chủ yếu trong NHTM

- Tìm hiểu về tổng quan NH đồng thời đánh giá về tình hình các nguồn lực của

NH như nguồn lực lao động cũng như kết quả hoạt động của Chi nhánh trong 3 năm.

- Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM về séc, UNC và thẻ

NH tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương, đồng thời đưa ra các ví dụ nghiệp

vụ minh họa cụ thể.

- Đề tài đã rút ra một số ưu điểm, hạn chế từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm góp

phần hoàn thiện công tác nghiệp vụ kế toán thanh toán tại Chi nhánh tạo điều kiện mở

rộng hoạt động kinh doanh trong tiến trình hội nhập, mở cửa ngành NH.
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Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như khó khăn trong

việc tiếp cận số liệu thực tế cũng như năng lực chuyên môn và mức độ hiểu biết của

bản thân, điều kiện thời gian nên đề tài vẫn còn những hạn chế như sau:

- Do yêu cầu bảo mật thông tin của NH nên việc tiếp cận quy trình kế toán cũng

như các các phần hành kế toán còn nhiều khó khăn.

- Nội dung của đề tài chỉ mới phân tích thực trạng hoạt động thanh toán trong

mối quan hệ với các KH khác mà chưa phân tích hoạt động thanh toán vốn giữa các

NH với nhau. Bên cạnh đó, đề tài chỉ giới hạn ở phạm vi kế toán thanh toán trong

nước mà chưa có điều kiện tìm hiểu các nghiệp vụ kế toán thanh toán quốc tế, nên

chưa có một cái nhìn tổng quan về hoạt động thanh toán. Do đó, các biện pháp đưa ra

chỉ mang tính định hướng và mang tính chủ quan, chưa có sự thẩm định qua thực tế.

Em xin đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện nội dung của những đề tài

nghiên cứu tiếp theo:

- Đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ các hình

thức TTKDTM.

- Mở rộng phạm vi nghiên cứu cả về mặt thời gian, không gian và nội dung

nghiên cứu như tìm hiểu về các hình thức thanh toán vốn giữa các NH, các dịch vụ

ngân hàng điện tử nhằm đạt được những kết quả mang tính chính xác, khách quan và

toàn diện hơn.

Nếu thực hiện được những điều trên, kết quả đánh giá của đề tài sẽ cao hơn,

phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý và ra quyết định của Ban lãnh đạo NHNo&PTNT chi

nhánh Nam Sông Hương – Thừa Thiên Huế.
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